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MỞ ĐẦU 
Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh tương đối ổn định bao gồm quần 

xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh), trong đó các sinh vật tác 

động qua lại với nhau và với các thành phần của sinh cảnh tạo nên các chu trình 

địa sinh hóa. Như những sinh vật khác, con người sống phụ thuộc và tác động qua 

lại với các sinh vật khác trong hệ sinh thái để duy trì và phát triển. Những sản 

phẩm như: lúa, gạo, thịt, cá, gỗ, củi… đều là các dịch vụ hệ sinh thái. Theo đánh 

giá hệ sinh thái thiên niên kỷ thì trên 60% hệ sinh thái toàn cầu đang được sử dụng 

không bền vững. Suy giảm các hệ sinh thái làm ảnh hưởng trực tiếp tới các dịch 

vụ điều tiết của hệ sinh thái, như điều tiết nước, không khí và đất đai, từ đó dẫn 

tới sự thay đổi khí hậu tại khu vực và toàn cầu; gây xói lở và suy giảm chất lượng 

đất; chất thải và nước sạch không được xử lý [16]. 

Vùng triều (littoral) là một vùng sinh thái rất đặc trưng của dải ven biển. 

Bãi triều đới gian triều là nơi bi ̣ngập nước biển khi triều lên cao và lộ ra khi triều 

rút xuống thấp nhất. Phần tiếp theo hướng ra biển là bãi triều đới dưới triều luôn 

bi ̣nhận chìm dưới mưc̣ nước biển khi triều thấp và trải rộng ra biển đến độ sâu 

khoảng 5-6m. Bãi triều đới dưới triều có giới haṇ trên là bãi triều đới gian triều 

và giới haṇ dưới là châu thổ dưới nước (delta front và pro-delta) [5]. Bãi triều 

thuộc nhóm đất ngập nước ven biển và cửa sông, có chức năng và vai trò sinh thái 

rất quan troṇg, là vùng đệm chống xói lở bờ biển, là nơi RNM se ̃phát triển và lấn 

ra biển góp phần giảm thiểu thiệt haị do bão tố và sóng thần gây ra. Bãi triều đới 

dưới triều là nơi có môi trường rất thuận lơị cho một số giống loài hải sản cư trú, 

sinh đẻ và phát triển. 

Qua nhiều nghiên cứu có thể thấy rằng hệ sinh thái vùng triều cung cấp rất 

nhiều dịch vụ hệ sinh thái. Các dịch vụ này có đặc tính là có thể cùng tồn tại mà 

không ảnh hưởng đến nhau, không có sự xâm lấn và còn có quan hệ phụ thuộc lẫn 

nhau. Do vậy, việc đánh giá các giá trị, trong đó có giá trị kinh tế mà HST vùng 

triều mang lại là cần thiết. Giá trị kinh tế (được ước tính bằng tiền) thường bao 

gồm cả giá trị trực tiếp và gián tiếp. Thông tin về giá trị kinh tế của khu vực vùng 

triều là yếu tố đầu vào quan trọng cho việc quản lý và sử dụng bền vững, đồng 

thời giúp các nhà quản lý lựa chọn được các phương án sử dụng tài nguyên có 

hiệu quả, góp phần xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển không gian biển. 

Tại Việt Nam, đã có rất nhiều nghiên cứu, dự án được thực hiện về các dịch 
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vụ hệ sinh thái vùng triều (bao gồm khu vực rừng ngập mặn, bãi bồi ven biển, đất 

ngập nước …). Nghiên cứu của tác giả Kim Thị Thúy Ngọc (2013) về cơ sở lý 

luận và thực tiễn của việc lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái vào công tác quản lý 

và bảo tồn đất ngập nước ở Việt Nam. Đề tài “Lượng giá giá trị du lịch của khu 

dự trữ sinh quyển Cần Giờ bằng phương pháp chi phí du lịch” của tác giả Đinh 

Đức Trường (2013). Nghiên cứu về giải pháp du lịch sinh thái rừng- biển Cần 

Giờ, thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển thân thiện với môi trường 

của Nguyễn Thị Thanh Mỹ và nnk (2006); Nghiên cứu về lượng giá các giá trị 

môi trường và dịch vụ môi trường một số loại rừng chủ yếu ở Việt Nam của tác 

giả Vũ Tấn Phương và cộng sự (2006); Nghiên cứu về đánh giá giá trị kinh tế 

phục vụ cho việc quản lý tài nguyên đất ngập nước tại cửa sông Ba Lạt của tác 

giả Đinh Đức Trường (2009). Các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào vùng 

rừng ngập mặn.  

Vùng triều ven biển huyện Thạnh Phú là một trong những vùng ven biển 

Đồng bằng sông Cửu Long, nằm giữa cửa Hàm Luông và Cổ Chiên. Khu vực 

nghiên cứu phần lớn nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Thạnh Phú, mang điển 

hình đặc trưng của ven biển, từ cửa Tiểu cho đến cửa Trần Đề cảu vùng ven biển 

đồng bằng sông Cửu Long. Hiện, chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá trị dịch vụ 

hệ sinh thái của vùng triều giáp với rừng ngập mặn ven biển (tính đến độ sâu 6m 

nước khi triều thấp). Do vậy, tác giả sẽ nghiên cứu “Lượng giá giá trị sử dụng 

trực tiếp của hệ sinh thái vùng bãi triều ven biển huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre”. 

Qua đó có thể đánh giá được giá trị sử dụng trực tiếp của hệ sinh thái vùng triều 

nơi đây. Thông tin về giá trị trực tiếp này cung cấp cơ sở khoa học cho việc quản 

lý, đề ra các giải pháp trong quản lý, bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên 

hệ sinh thái vùng triều ven biển khu vực nghiên cứu. 

Kết quả của đề tài góp phần vào cơ sở lý luận đánh giá giá trị kinh tế dịch 

vụ hệ sinh thái vùng triều ven biển, trường hợp điển hình tại khu vực bãi triều ven 

biển Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

Đề tài đã xác định và lượng giá dịch vụ hệ sinh thái vùng triều huyện Thạnh 

Phú, tỉnh Bến Tre (bao gồm rừng ngập mặn và vùng triều tiếp giáp không có rừng 

ngập mặn tính đến độ sâu 6m nước khi triều kiệt). Đề tài đã lượng giá giá trị đánh 

bắt trong rừng ngập mặn và vùng triều tiếp giáp không có rừng ngập mặn trong 

dịch vụ cung cấp của dịch vụ hệ sinh thái ở khu vực nghiên cứu. Thông qua việc 
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xác định giá trị dịch vụ hệ sinh thái, đề tài đã hỗ trợ được công tác quản lý và đề 

xuất giải pháp bảo tồn, quản lý và sử dụng hợp lý các dịch vụ hệ sinh thái vùng 

triều ven biển huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Nghiên cứu đánh giá giá trị dịch vụ hệ sinh thái 

Việc đánh giá mối quan hệ hữu cơ giữa hệ sinh thái vùng triều và hệ thống 

kinh tế là vô cùng quan trọng, tạo tiền đề cho việc tiệm cận đánh giá các giá trị 

kinh tế của vùng triều. Các hoạt động kinh tế của con người về cơ bản phụ thộc 

vào các điều kiện sinh thái nên khi đánh gía các giá trị kinh tế của vùng triều phải 

xem xét kỹ mối quan hệ giữa hệ thống kinh tế của con người và hệ thống sinh thái 

vùng triều. Trong HST, tại mọi thời điểm luôn có sự tác động qua lại giữa các cấu 

trúc, quy trình và chức năng của hệ thống. Cấu trúc của hệ sinh thái bao gồm sự 

chuyển hóa vật chất và năng lượng. Tác động qua lại giữa cấu trúc và các quá 

trình hình thành nên chức năng sinh thái của khu vực vùng triều. Tiếp sau đó, các 

chức năng này lại cung cấp các hang háo, dịch vụ môi trường và mang lại rất 

nhiều lợi ích cho con người. 

Nếu con người có sự ưu thích với các lợi ích nói trên và sẵn lòng chi trả 

để nhận thêm các lợi ích từ HST thì có thể xác định rằng các lợi ích này mang lại 

các giá trị kinh tế. Theo Bateman và Willis (1999), giá trị kinh tế là một khái niệm 

mang tính cụ thể. Giá trị kinh tế được tạo ra khi có sự tương tác giữa các chủ thể 

và khách thể kinh tế. Cụ thể hơn, các thuộc tính môi trường của HST vùng triều 

chỉ mang lại giá trị kinh tế khi nó xuất hiện trong hàm lợi ích của cá nhân hoặc 

hàm chi phí của doanh nghiệp. Qua đó có thể thấy rằng, các chức năng của HST 

không thể tự mang lại giá trị kinh tế mà các chưc năng cung cấp các hàng hóa dịch 

vụ và việc sử dụng nó mới mang lại các giá trị kinh tế cho con người [34]. 

Khái niệm về tổng giá trị kinh tế (Total economic value-TEV) cửa một hệ 

sinh thái được sử dụng để mô tả một tập hợp các giá trị thực tế nhận đươc từ một 

hệ sinh thái đó. Khái niệm này rất hữu dụng và là căn bản cho việc xác định các 

loại giá trị khác nhau từ một hệ sinh thái. TEV bao gồm giá trị sử dụng (use value) 

và phi sử dụng (none-use value). 
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Hình 1. 1. Tổng giá trị kinh tế Hệ sinh thái  

Theo Tuner (2000), giá trị sử dụng là những hàng hóa và dịch vụ sinh thái 

mà vùng triều cung cấp cho con người và các hệ thống kinh tế và được chia thành 

3 nhóm là giá trị sử dụng trực tiếp (direct use value), giá trị sử dụng gián tiếp 

(indirect use value) và giá trị lựa chọn (option value) [51]. 

Giá trị sử dụng trực tiếp: bao gồm những hàng hoá dịch vụ do HST vùng 

triều cung cấp và có thể tiêu dùng trực tiếp như gỗ, củi, thủy sản, mật ong hay giá 

trị du lịch, giải trí. 

Giá trị sử dụng gián tiếp: là những giá trị, lợi ích từ những dịch vụ do hệ 

sinh thái vùng triều cung cấp và các chức năng sinh thái như tuần hoàn dinh 

dưỡng, hấp thụ CO2, điều hoà khí hậu, phòng chống bão lũ. 

Giá trị lựa chọn về bản chất là những giá trị sử dụng trực tiếp hoặc giá trị 

sử dụng gián tiếp của HST vùng triều mặc dù có thể sử dụng ở hiện tại nhưng 

chưa được sử dụng vì một lý do nào đó mà để lại để sử dụng ở tương lai. Ví dụ 

giá trị du lịch, cảnh quan, dược phẩm. 

Giá trị phi sử dụng là những giá trị bản chất, nội tại của HST vùng triều 

và được chia thành giá trị tồn tại (existence value) và giá trị lưu truyền (bequest 

value). 

Giá trị tồn tại của HST vùng triều là giá trị nằm trong nhận thức, cảm nhận 

và sự thỏa mãn của một cá nhân khi biết được các thuộc tính của HST vùng triều 

đang tồn tại ở một trạng thái nào đó và thường được đo bằng sự sẵn sàng chi trả 

của cá nhân để có được trạng thái đó. 

Giá trị lưu truyền là sự thỏa mãn nằm trong cảm nhận của cá nhân khi biết 

rằng tài nguyên được lưu truyền và hưởng thụ bởi các thế hệ tương lai. Giá trị này 

TỔNG GIÁ TRỊ 
KINH TẾ

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

Giá trị sử 
dụng trực tiếp

Giá trị lựa 
chọn

Giá trị sử 
dụng gián tiếp

GIÁ TRỊ PHI SỬ 
DỤNG

Giá trị lưu 
truyền

Giá trị tồn tại
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cũng thường được đo bằng sự sẵn sàng chi trả của cá nhân để bảo tồn tài nguyên 

cho các thế hệ mai sau. 

Phương pháp tiếp cận của Tuner là phương pháp đã được sử dụng rất phổ 

biến trong rất nhiều tài liệu về kinh tế môi trường, các tuyển tập hướng dẫn kĩ 

thuật về đánh giá các giá trị kinh tế của tài nguyên. Ngoài ra, phương pháp này 

cũng được rất nhiều các tổ chức môi trường quốc tế và giới học thuật áp dụng.  

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước 

Ở Việt Nam, vùng triều đóng một vai trò hết sức quan trọng. Vùng triều 

cũng mang lại rất nhiều giá trị kinh tế, sinh thái- môi trường, có rất nhiều các 

nghiên cứu định giá các giá trị mà hệ sinh thái vùng triều mang lại qua đó cung 

cấp những số liệu thiết thực cho công tác hoạch định chính sách. 

Với diện tích rộng, sinh khối lớn, tổ thành đa dạng và đặc biệt là phân bố ở 

nơi ”đầu sóng ngọn gió” rừng ngập mặn được xem là đối tượng có giá trị kinh tế 

và sinh thái to lớn. RNM có khả năng cung cấp gỗ củi và nhiều loại hải sản giá 

trị, có khả năng cố định bùn cát, chắn gió, chắn sóng bảo vệ các nhà cửa, đồng 

ruộng và những công trình kinh tế văn hoá ven bờ, góp phần quan trọng vào bảo 

vệ môi trường sống của con người và thiên nhiên nói chung ở nhiều vùng duyên 

hải. Với ý nghĩa kinh tế và sinh thái to lớn rừng ngập mặn đã trở thành đối tượng 

nghiên cứu của nhiều tác giả. 

Nghiên cứu “Định giá rừng phòng hộ ở khu vực phía Nam của Việt Nam 

(2012) của Vũ Tấn Phương và cộng sự đã sử dụng phương pháp giá thị trường để 

đánh giá được thực trạng RNM. Qua đó, tác giả đã đánh giá được giá trị sử dụng 

trực tiếp và giá trị hấp thụ các bon của RNM, với phương pháp đánh gía này 

nghiên cứu đã hỗ trợ các quyết định đầu tư của Chính phủ đối với rừng phòng hộ 

ven biển. Cũng sử dụng phương pháp giá thị trường, tác giả Mai Văn Xuân (2011) 

đã sử dụng phương pháp giá thị trường để đo lường giá trị kinh tế của phá Tam 

Giang thông qua đánh giá các hoạt động nuôi trồng thủy sản, đánh bắt tự nhiên, 

trồng trọt và chăn nuôi thủy cầm. Bài nghiên cứu đã chỉ ra hạn chế trong giá trị 

kinh tế của các hoạt động chủ yếu ở phá Tam Giang mặc dù là một hệ sinh thái 

quý hiếm có giá trị kinh tế và xã hội to lớn. Từ đó đề nghị các cơ quan lãnh đạo 

có kế hoạch trong việc hỗ trợ sử dụng bền vững nguồn tài nguyên hệ đầm phá 

Tam Giang.  
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Trần Thị Thu Hà và Vũ Tấn Phương (2005) sử dụng phương pháp chi phí 

du lịch (TCM) và đánh giá ngẫu nhiên với sự sẵn lòng chi trả (CVM) của người 

dân để đưa ra tổng giá trị của vườn quốc gia (VQG) Ba Bể. Các chi phí được tính 

vào tổng chi phí du lịch bao gồm chi phí đi lại, chi phí về thời gian, chi phí sinh 

hoạt, ăn ở, mua đồ lưu niệm… Kết quả cho thấy tổng giá trị cảnh quan của VQG 

Ba Bể được ước tính là 1.552.611.000 đồng/năm và đối với hồ Thác Bà là 

529.962.000 đồng/năm. Số liệu cũng chỉ ra hầu hết du khách sẵn sàng chi trả cao 

hơn mức phí vào cửa hiện tại của các điểm du lịch để được thưởng thức cảnh quan 

và góp phần cải tạo duy trì cảnh quan đó. Tổng mức sẵn sàng chi trả hàng năm 

của du khách đối với cảnh quan vườn Quốc gia Ba Bể là 586.899.200 đồng và đối 

với hồ Thác Bà là 291.129.920 đồng.  

Phương pháp chi phí du lịch (TCM) cũng được sử dụng trong nghiên cứu 

của tác giả Đinh Đức Trường và Lê Hà Thanh (2012) trong nghiên cứu “Lượng 

giá giá trị du lịch của khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ”. Trong nghiên cứu này, 

nhóm tác giả đã xác định được tổng giá trị gải trí tại khu vực năm 2012 đạt xấp xỉ 

118 tỷ đổng, trong đó giá trị thặng dư tiêu dùng đạt 67 tỷ đồng. 

Nghiên cứu của tác giả Phan Hồng Mạnh (2007) sử dụng phương pháp đánh 

giá thị trường để xác định được giá trị giải trí du lịch của du khách trong nước đối 

với khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang và tìm ra mức sẵn lòng trả cho việc duy trì 

bảo tồn cảnh quan đó qua 2 phương pháp chi phí du hành theo vùng (ZTCM) và 

phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM). Kết quả cho thấy tổng lợi ích giải trí 

của du khách trong nước đối với vịnh Nha Trang là 23.281,281 tỉ đồng và thặng 

dư tiêu dùng là 7760,427 tỷ đồng hàng năm (năm 2007). Giá sẵn lòng trả của du 

khách được tính vào phụ phí tiền phòng tại khách sạn của Nha Trang cho 1 ngày 

đêm nghỉ là 7.875 đồng/du khách/đêm và tổng mức sẵn lòng trả của du khách xấp 

xỉ là 21,224 tỉ đồng. 

Nghiên cứu của Trần Thị Tú và Trần Hiếu Quang (2015) đa ̃lượng giá được 

giá trị kinh tế RNM Rú Chá ước tính khoảng 1,24 tỷ đồng/năm, trong đó 86,4% 

giá trị sử dụng trực tiếp, 8,1% giá trị sử dụng gián tiếp và 5,5% giá trị phi sử dụng. 

Tổng lượng cacbon tích luỹ được trung bình đạt 50,2 tấn/ha; tiềm năng giảm phát 

thải khí nhà kính trung bình đạt 184,0 tấn CO2/ha, tương ứng với 39,86 triệu 

đồng/ha/năm. Tổng giá trị giảm phát thải khí nhà kính cacbon của Rú Chá đạt 

231,6 triệu đồng/năm. Số liệu từ kết quả của nghiên cứu góp phần to lớn giúp các 
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nhà chính sách có thể đưa ra quyết định phù hợp với những giá trị mà RNM đem 

lại.  

Nghiên cứu của Hoàng Thị Chiến (2013) về sử dụng phương pháp thị 

trường và phương pháp chi phí thay thế để lượng giá một số giá trị của RNM Phù 

Long, bao gồm: giá trị thủy sản, giá trị lâm sản ngoài gỗ, giá trị phòng hộ, giá trị 

lựa chọn, giá trị để lại, giá trị tồn tại... Tổng giá trị kinh tế lên đến 439.312,45 triệu 

đồng. Măc̣ dù, đề tài chưa tính được các giá trị như: giá trị củi, chăn nuôi dê của 

vùng, giá trị nơi cư trú, bãi đẻ, nuôi dưỡng con non, lưu giữ vốn gen, tăng lượng 

bồi tụ trầm tích, nhưng phần nào đã cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của 

hệ sinh thái rừng ngập mặn. Từ đó, tác giả đa ̃đưa ra các chính sách hợp lý nhằm 

hướng tới phát triển bền vững, tăng giá tri ̣kinh tế rừng, phục vụ tốt cho đời sống 

con người. 

Tại khu vực vườn quốc gia Xuân Thủy, tác giả Đinh Đức Trường và Lê Hà 

Thanh (2008) đã có nghiên cứu “Xác định giá trị bảo tồn đa dạng sinh học của tài 

nguyên đất ngập nước tại vườn quốc gia Xuân Thủy”. Nghiên cứu này sử dụng 

phương pháp đánh giá ngẫu nhiên nhị phân để xác định giá trị bảo tồn. Kết quả 

được thực hiện thông qua bảng hỏi với 500 hộ gai đình tại 5 xã vùng đệm VQG, 

giá trị xác định dao động trong khoảng từ 32,8 đến 36,4 tỷ đồng/ năm. Kế quả 

nghiên cứu là công cụ thiết thục cho các nhà quản lý tài nguyên môi trường xây 

dựng được các cơ chế bảo tồn và quản lý bền vững ĐNN cũng như chi trả cho 

dịch vụ môi trường (PES). 

Ở khu vực cửa Ba Lạt, tác giả Phạm Xuân Hậu và Nguyễn Thị Diễm Tuyết 

(2015) đa ̃có nghiên cứu “Phát triển du lịch sinh thái bền vững tại khu Ramsar 

Xuân Thủy (Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định)”. Bài nghiên cứu đa ̃nêu lên lợi 

thế phát triển du lịch của khu Ramsar Xuân Thủy và những thách thức tiềm ẩn. 

Đây cũng là địa bàn có nhiều tiềm năng đang được khai thác cho các hoạt động 

du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước, là khu dự trữ sinh quyển và duy trì 

sự đa dạng sinh học cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Bài viết nhấn mạnh sự khai 

thác những lợi thế của khu Ramsar nhằm phát triển sinh thái bền vững ở hiện tại 

và tương lai. Điều này cho thấy việc lượng giá giá trị gắn với khai thác lợi thế tại 

VQG là vô cùng cần thiết. 

Với phương pháp hàm sản xuất hộ gia đình, nghiên cứu “Vai trò của rừng 

ngập mặn trong hỗ trợ nuôi trồng thủy sản tại các bãi bồi ven biển huyện Giao 
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Thủy, tỉnh Nam Định” của tác giả Đinh Đức Trường và Lê Hà Thanh (2008) đã 

xác định được giá trị nuôi tôm tại khu vực nghiên cứu là 7,4 tỷ đồng trong năm 

2008 trong đó giá trị của RNM trong việc hỗ trợ hoạt động nuôi trồng thủy sản là 

16,51 triệu đồng/ha/năm. Sự hiện diện của RNM trong ao mang lại điều kiện sinh 

thái tốt hơn cho các ao nuôi, làm tăng sản lượng nuôi trồng và mang lại giá trị 

kinh tế cao hơn so với các hình thức nuôi quảng canh. Bằng việc sử dụng phương 

pháp hàm sản xuất, bên cạnh RNM, các biến số truyền thống như vốn và lao động 

cũng có ảnh hưởng có ý nghĩa tới năng suất nuôi tôm. 

Nghiên cứu “Đánh giá dịch vụ hệ sinh thái với phát triển kinh tế-xã hội ở 

Việt Nam” của ISPONRE (2019) nêu bật đặc trưng của hệ sinh thái Việt Nam, sự 

suy giảm dịch vụ hệ sinh thái và nguyên nhân dẫn đến suy giảm, những dịch vụ 

cơ bản mà hệ sinh thái đem lại cho phát triển kinh tế - xã hội, sự cần thiết phải 

đánh giá dịch vụ hệ sinh thái. Nghiên cứu này sử dụng các phương pháp đánh giá 

tổng hợp, bao gồm phân tích chỉ ra các dịch vụ cung cấp, dịch vụ điều tiết, văn 

hóa và hỗ trợ. Các phương pháp định tính và định lượng cũng được sử dụng đồng 

thời để đánh giá giá trị kinh tế của các dịch vụ hệ sinh thái. 

Nghiên cứu “Dịch vụ hệ sinh thái biển hướng tới phát triển bền vững: Nhu 

cầu nghiên cứu lượng giá ở Việt Nam: của tác giả Trần Đình Lân (2019) đã áp 

dụng phương pháp đánh giá nhanh dịch vụ hệ sinh thái (RESA) để lượng giá dịch 

vụ hệ sinh thái biên. Phương pháp này bao gồm thu thập dữ liệu thực địa, phỏng 

vấn chuyên gia và sử dụng các mô hình sinh thái để ước tính giá trị dịch vụ hệ 

sinh thái biển 

Tác giả Trần Thị Thu Hà (2020) trong nghiên cứu “Các phương pháp lượng 

giá dịch vụ hệ sinh thái rừng và áp dụng thực tế tại Việt Nam” đã chỉ ra được cách 

thức cũng như ưu nhược điểm của các phương pháp lượng giá khi xác định giá trị 

các dịch vụ hệ sinh thái điển hình. 

Các công trình nghiên cứu trong nước đã đánh giá chung được giá trị, các 

biện pháp, đề xuất khắc phục, bảo tồn đa dạng của các khu vực ĐNN đặc biệt là 

khu vực bãi bồi, RNM ven biển. Các công trình nghiên cứu cũng cung cấp nhiều 

số liệu một cách khách quan, xây dựng quy trình lượng giá giá trị hệ sinh thái 

RNM rõ ràng, các phương pháp lượng giá được sử dụng phù hợp và liên tục cải 

tiến theo thời gian nhằm đảm bảo tính chính xác về mặt khoa học. Sâu chuỗi các 

nghiên cứu lượng giá trị trị hệ sinh thái RNM cũng thấy được xu hướng thay đổi 
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và vài trò ngày càng quan trọng của RNM đối với đời sống con người và thiên 

nhiên. 

1.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước  

Trên thế giới đã có rất nhiều các nghiên cứu liên quan đến đánh giá giá trị 

hệ sinh thái, trong đó xác định các giá trị hệ sinh thái, chức năng và dịch vụ hệ 

sinh thái. Đánh giá giá trị hệ sinh thái cũng được tiến hành thông qua lượng giá 

kinh tế hệ sinh thái. 

Một trong những cấu thành quan trọng các vùng triều là rừng ngập mặn 

(RNM). Rừng ngập mặn là tên chung của những dải rừng ven biển bị ngập bởi 

thuỷ triều. Với diện tích rộng, sinh khối lớn, tổ thành đa dạng và đặc biệt là phân 

bố ở nơi ”đầu sóng ngọn gió” rừng ngập mặn được xem là đối tượng có giá trị 

kinh tế và sinh thái to lớn. RNM có khả năng cung cấp gỗ củi và nhiều loại hải 

sản giá trị, có khả năng cố định bùn cát, chắn gió, chắn sóng bảo vệ các nhà cửa, 

đồng ruộng và những công trình kinh tế văn hoá ven bờ, góp phần quan trọng vào 

bảo vệ môi trường sống của con người và thiên nhiên nói chung ở nhiều vùng 

duyên hải. Với ý nghĩa kinh tế và sinh thái to lớn rừng ngập mặn đã trở thành đối 

tượng nghiên cứu của nhiều tác giả. 

Trong nghiên cứu “Định giá kinh tế dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn ở 

Vanuatu” của FPA/IUCN (2000) đa ̃xác định giá trị kinh tế của chín dịch vụ hệ 

sinh thái rừng ngập mặn tại hai địa điểm ở Vanuatu: vịnh Crab và Eratap. Đây là 

một phần của dự án MESCAL, nhằm giải quyết các thách thức chính đối với quản 

lý và bảo tồn rừng ngập mặn. Định giá kinh tế của các dịch vụ hệ sinh thái rừng 

ngập mặn (ES) được xem như một cách tiếp cận đầy hứa hẹn. Tác giả tiến hành 

định giá ES để nâng cao nhận thức giữa các nhà hoạch định chính sách, các nhà 

hoạch định chính sách và công chúng về các lợi ích của môi trường cho xã hội. 

Từ nhận thức đó, nhóm tác giả đưa ra dự định định giá để tăng cường hỗ trợ cho 

việc quản lý môi trường và quản lý tài nguyên. Đồng thời, nghiên cứu này cũng 

đã chỉ ra một phần của quy trình giám sát để cung cấp cho các nhà quản lý các chỉ 

số kinh tế; từ đó giúp quản lý tốt hơn những gì chúng ta có thể đo lường. 

Fredrik Carlsson và cộng sự (2003) tiến hành thí nghiệm lựa chọn để xác 

định thuộc tính tăng, giảm giá trị về nhận thức của người dân về vùng đất ngập 

nước. Nghiên cứu sử dụng mô hình tham số ngẫu nhiên để thấy rằng đa dạng sinh 

học và phương tiện đi lại là hai đóng góp lớn nhất đến phúc lợi trong khi đường 
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nước rào và các giới thiệu về phúc lợi nuôi tôm giảm. Nghiên cứu ước tính giá 

sẵn lòng trả (WTP) các thuộc tính của vùng đất ngập nước. Thông tin này có thể 

được sử dụng như đầu vào khi quyết định loại đất ngập nước mà phải được xây 

dựng, kết quả đều tăng phúc lợi xã hội và một sự chấp nhận rộng rãi hơn của vùng 

đất ngập nước. 

Cũng với phương pháp sử dụng thí nghiệm lựa chọn trên, Ekin Birol và 

cộng sự (2006) ước tính giá trị của thay đổi trong một số chức năng sinh thái, xã 

hội và kinh tế mà Cheimaditida đất ngập nước cung cấp cho công chúng Hy Lạp. 

Nghiên cứu dùng mô hình logit có điều kiện, mô hình tham số ngẫu nhiên đưa ra 

được kết quả rằng: LCM phù hợp nhất với WTP trung bình cho các tác động thấp 

đến kịch bản là 107,56 €, trong khi cải thiện tốt hơn trong sinh thái, điều kiện kinh 

tế xã hội ở các vùng đất ngập nước thuộc tác động trung bình kịch bản tăng WTP 

là 116,49 €, và theo kịch bản tác động cao là 134,46 €. 

Nghiên cứu của Edward B. Barbier và cộng sự (2011) xem xét các dịch vụ 

sinh thái chính trên một loạt các ECEs, bao gồm đầm lầy, rừng ngập mặn, rạn san 

hô gần bờ, thảm cỏ biển, và những bãi biển cát và cồn cát. Nghiên cứu đo lường, 

chỉ ra những ước tính về giá trị kinh tế trọng điểm phát sinh từ các dịch vụ này, 

và thảo luận về cách thay đổi tự nhiên của ECEs tác động lợi ích của họ, các mối 

quan hệ hiệp đồng của ECEs qua cảnh biển và những tác động quản lý. 

Đặc biệt, nghiên cứu của Zulkarnaini và Mariana (2016) đánh giá tổng giá 

trị kinh tế rừng ngập mặn (TEV) ở cửa sông Indragiri (Ấn Độ) với đầy đủ các loại 

giá trị, bao gồm: giá trị trực tiếp, giá trị gián tiếp, giá trị tùy chọn và giá trị tồn tại. 

Đây được đánh giá là bài nghiên cứu có giá trị tham chiếu quan trọng với đề tài 

của nhóm nghiên cứu. Trong đó, Ấn Độ là một trong những quốc gia đang phát 

triển có nhiều những điều kiện tương đồng Việt Nam về chất lượng môi trường 

và kinh tế. Hơn nữa, nghiên cứu của Zulkarnaini và Mariana (2016) đánh giá 

tương đối đầy đủ các giá trị với những phương pháp có nhiều ưu thế so với những 

phương pháp trước đó. Chính vì thế, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được thực 

hiện so sánh với nghiên cứu này. 

Ngoài ra, trên thế giới hiện nay các phương pháp lượng giá cũng đã có 

nhiều cải tiến đáng kể trong lượng giá giá trị hệ sinh thái RNM. Chính vì thế, 

nghiên cứu lượng giá giá trị hệ sinh thái RNM cũng rất cần chú trọng đến các 

phương pháp lượng giá mới, cụ thể: 
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Ellen J. Van Loo và cộng sự (2015) đưa ra thương hiệu sản phẩm là phần 

quan trọng giúp người tiêu dùng đánh giá được các khía cạnh bền vững của sản 

phẩm. Các mục tiêu là để tìm ra tầm quan trọng mà người tiêu dùng biết đến 

thương hiệu sản phẩm và quyết định việc lựa chọn, sẵn lòng chi trả (WTP) cho 

sản phẩm. Hình ảnh chú ý trong quá trình ra quyết định được đo trong điều kiện 

thời gian cố định và số lượng cố định, sau đó được phân tích liên quan đến sự 

quan trọng thuộc tính được nêu. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng phân khúc 

khách hàng với sự khác biệt về tầm quan trọng thuộc tính đề ra, trực quan là khác 

nhau với những thuộc tính này. Thuộc tính cao hơn giá trị còn trưng bày nhận 

được chú ý thị giác cao hơn.  

Kristina Nicosia và cộng sự (2001) đa ̃đo lường sự chi trả để phục hồi một 

lưu vực cao ven biển đô thị. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu 

nhiên để tính toán số tiền người dân sẵn sàng tri trả cho sự phục hồi hệ sinh thái 

thông qua tiền nước. Kết quả cho thấy rằng phụ nữ sẵn sàng trả nhiều hơn nam 

giới và các cư dân trẻ trả nhiều hơn người lớn tuổi. Và người dân sẵn sàng chi trả 

trung bình 11,06$ ngoài tiền nước hàng tháng, hoặc 132,72$ mỗi năm/hộ gia đình. 

Tổng WTP cho các dịch vụ này cao hơn so với chi phí ước tính phục hồi. Điều 

này ủng hộ cho việc phục hồi dựa trên tiêu chí hiệu quả kinh tế và cung cấp một 

nguồn có thể tài trợ.  

John Loomis và cộng sự (2000) sử dụng phương pháp WTP đánh giá mức 

độ sẵn sàng chi trả của các hộ gia đình thông qua một dự luật nước cao hơn, để 

tăng chất lượng các dịch vụ hệ sinh thái như: xử lý nước thải, lọc tự nhiên của 

nước, chống xói mòn, môi trường sống cho cá và động vật hoang dã, giải trí. Kết 

quả cho thấy các hộ gia đình sẽ trả trung bình 21$ mỗi tháng hoặc 252$ mỗi năm 

cho một hóa đơn tiền nước cao hơn cho các dịch vụ hệ sinh thái bổ sung.  

Addisu Anteneh (2014) đã ước tính giá trị tổng kinh tế của Rock Hewn 

Churchess of Lalibela (RHCL) bằng phương pháp đánh giá phi thị trường. Trong 

đó, nghiên cứu sử dụng phương pháp chi phí du hành cá nhân (Travel Cost 

Method) để ước tính giá trị sử dụng của RHCL và phương pháp đánh giá ngẫu 

nhiên (Contingent Valuation Method) để tìm ra WTP (Willing to pay) trung bình 

cho giá trị phi sử dụng của RHCL. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng giá trị sử 

dụng hàng năm tiềm năng của RHCL được ước tính là 759.687.113 ETB mỗi năm 
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và giá trị phi sử dụng của RHCL là 42.525.661 ETB. Do đó, tổng giá trị kinh tế 

hàng năm của RHCL cao hơn so với doanh thu hiện tại khoảng 42 lần. 

Carlos Eduardo và cộng sự (2015) với nghiên cứu “lượng giá dịch vụ hệ 

sịnh thái rừng ngập mặn ở Brazil” đã xác định được các giá trị kinh tế của rừng 

ngập mặn và đề xuất các biện pháp quản lý bền vững. 

Ngoài ra báo cáo đánh gía toàn cầu về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh 

thái (IPBES, 2019) cũng đã chỉ ra được sự suy giảm đa dạng sinh học trên toàn 

cầu và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và sử dụng bền vững các dịch 

vụ hệ sinh thái. Trong báo cáo đã sử dụng phương pháp đánh giá tổng hợp, kết 

hợp giữa phân tích dữ liệu thứ cấp và khảo sát thực địa. Các phương pháp định 

lượng như phân tích chi phí- lợi ích và mô hình háo sinh thái được sử dụng để 

đánh giá giá trị kinh tế của các dịch vụ hệ sinh thái. 

Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới đã cung cấp cơ bản về phương pháp 

đánh giá và các kĩ thuật đánh giá mới nhất. Đây cũng là bước quan trọng để đề tài 

xây dựng khung phân tích và quy trình đánh giá giá trị kinh tế dịch vụ hệ sinh thái 

vùng triều tại khu vực nghiên cứu. 

1.4. Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài 

nước 

Tuy nhiên, các công trình trên vâñ còn gặp một số hạn chế nhất định: (1) 

Một số nghiên cứu chưa đánh giá sâu sắc được giá trị phi sử dụng của tài nguyên 

thiên nhiên; (2) Các nghiên cứu chỉ dừng ở mức sơ bộ, chưa có sự liên kết chặt 

chẽ với các biện pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung và ĐNN nói riêng; 

(3) các đề xuất giải pháp quản lý còn nhiều hạn chế, đặc biệt một số giải pháp hiện 

nay đưa vào hoạt động không đạt được kết quả như mong đợi; (4) Một số nghiên 

cứu chưa đánh giá được sự thay đổi giá trị HST RNM và bãi bồi ven biển. 

Tính đến thời điểm hiện taị, chưa có nhiều công trình nghiên cứu về đánh 

giá gía trị kinh tế vùng triều nói chung và RNM ven biển nói riêng tại huyện Thạnh 

Phú, tỉnh Bến Tre. Kết quả nghiên cứu se ̃đươc̣ phuc̣ vu ̣trưc̣ tiếp cho công tác 

quản lý khu bảo tồn đa dạng sinh học (khu bảo tồn thiên nhiên Thạnh Phú), sử 

dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên rừng ngâp̣ măṇ khu vực ven biển. Trong 

quá trình thưc̣ hiêṇ tác giả đa ̃sử duṇg nhiều phương pháp khác nhau để xác định 

giá tri ̣kinh tế các dịch vụ hê ̣sinh thái vùng triều ven biển tại huyện Thạnh Phú, 
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tỉnh Bến Tre, từ đó cung cấp những số liệu thiết thực cho các nhà chính sách giúp 

việc bảo tồn, bảo vệ loại hình sinh thái này một cách có hiệu quả. 
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CHƯƠNG 2. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU 

2.1. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Về không gian: Vùng triều ven biển xã Thạnh Hải và Thạnh Phong, 

huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, bao gồm vùng triều có rừng ngập mặn và vùng 

triều tiếp giáp không có rừng ngập mặn tính tới độ sâu 6m nước khi triều kiệt 

(khoảng cách từ bờ vào khoảng 10-11 km ra hướng biển).  

- Về thời gian: nghiên cứu được thực hiện từ năm 2019 đến 2023 

- Về nội dung học thuật: Đánh giá các giá trị sử dụng trực tiếp của hệ sinh 

thái dựa trên cơ sở lượng giá kinh tế. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 

Đối tượng nghiên cứu là các giá trị sử dụng trực tiếp của hệ sinh thái 

vùng triều ven biển Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre  

2.3. Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng 

2.3.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 

Phương pháp này được sử dụng để tổng hợp, kế thừa các kết quả nghiên 

cứu của các tác giả trong và ngoài nước đã thực hiện, các số liệu thứ cấp bao gồm: 

Các chỉ số về KT-XH, điều kiện địa lý, điều kiện tự nhiên, báo cáo hiện trạng 

rừng, quy hoạch sử dụng đất để phục vụ cho đánh giá tổng quan của đề tài. Phương 

pháp này sẽ được sử dụng xuyên suốt trong đề tài để đánh giá dịch vụ hệ sinh thái 

vùng triều khu vực Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

2.3.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa 

Phương pháp này được áp dụng để thu thập bổ sung các thông tin, số liệu 

và dữ liệu về hiện trạng môi trường, các điều kiện tự nhiên, ĐDSH, hiện trạng và 

biến động diện tích RNM, các dịch vụ HST, đặc điểm KT – XH, tập quán và kinh 

nghiệm khai thác tài nguyên và nguồn lợi, các hoạt động sinh kế, công tác quản 

lý và bảo tồn RNM,... tại 2 xã ven biển huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Đề tài đã 

thực hiện 02 chuyến điều tra khảo sát thực địa. Đồng thời, kết hợp thực hiện với 

các phương pháp điều tra phiếu, bảng hỏi, phương pháp đánh giá nhanh có sự 

tham gia của cộng đồng.  

+ Phương pháp phỏng vấn: Trước khi tiến hành phỏng vấn các hộ gia 

đình, tác giả đã có buổi làm việc với Ban Quản lý KBT, chính quyền địa phương 

ở huyện, xã để tìm hiểu tổng quan về đời sống kinh tế xã hội của người dân sống 
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ở khu vực vùng triều ven biển, trong đó đề tài đã tiến hành lựa chọn ra 02 xã ven 

biển huyện Thạnh Phú để làm các địa điểm nghiên cứu, để xác định sự phụ thuộc 

của hộ gia đình vào vùng triều ven biển. Áp dụng công thức tính mẫu tối thiểu, 

với sai số 10% để xác định số lượng phiếu phỏng vấn với các nhóm đối tượng như 

sau:  

𝑛 =
N

1 + N ∗ 𝑒2
= 99,54 

Trong đó: n: số mẫu cần điều tra, khảo sát 

N: tổng số hộ dân khu vực nghiên cứu 

e: Độ lệch chuẩn cho phép 

Sử dụng bảng câu hỏi bán cấu trúc, tổng số 100 hộ gia đình phụ thuộc vào 

khu vực ven biển vùng triều Thạnh Phú. Ít nhất 50 bảng hỏi được hỏi cho mỗi xã 

để đảm bảo tính thống kê và được trả lời bởi người có thâm niên cao nhất trong 

hộ gia đình. Bảng câu hỏi được chuẩn bị bởi nhóm nghiên cứu sau khi đã phỏng 

vấn sơ bộ lãnh đạo các đơn vị liên quan tại khu vực nghiên cứu qua điện thoại, đã 

tiến hành khảo sát thực địa này thời gian từ tháng 08/2023 đến tháng 09/2023 (tại 

02 xã Thạnh Hải và Thạnh Phong). Các câu hỏi tập trung vào các dịch vụ hệ sinh 

thái được sử dụng, sự phụ thuộc của mọi người vào chúng, động lực thay đổi và 

tác động của người dân với hệ sinh thái các dịch vụ.  

+ Phương pháp thảo luận nhóm: Danh sách các dịch vụ hệ sinh thái thu 

được từ cuộc khảo sát hộ gia đình đã được xác nhận trong thời gian tập trung thảo 

luận nhóm. 02 thảo luận nhóm tập trung đã được thực hiện ở mỗi xã đối với 10 

người tham gia trong mỗi nhóm tại khu vực nghiên cứu. Nội dung của phỏng vấn 

nhóm tập trung vào xác định sơ bộ các dịch vụ hệ sinh thái vùng triều ven biển 

khu vực nghiên cứu; các hoạt động của cộng đồng trong việc khai thác và sử dụng 

tài nguyên của hệ sinh thái và một số vấn đề có liên quan. 

2.3.3. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu số liệu 

+ Số liệu định lượng được phân tích bằng cách sử dụng phần mềm (Excel, 

SPSS) để xác định mức độ phụ thuộc của người dân địa phương và tác động của 

các tác nhân khác nhau đối với hệ sinh thái vùng triều. Số liệu định lượng được 

phân tích bằng cách sử dụng phần mềm (SPSS) để xác định mức độ phụ thuộc của 

người dân địa phương và tác động của các tác nhân khác nhau đối với hệ sinh thái 

vùng triều ven biển. Dữ liệu định tính thu được từ các cuộc phỏng vấn lần đầu 
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tiên được mã hóa và phân loại thành các chủ đề theo các câu hỏi nghiên cứu và 

các chủ đề được mã hóa tương tự được nhóm lại với nhau.  

2.3.4. Các phương pháp đánh gía giá trị dịch vụ hệ sinh thái 

+ Gía trị được đề cập bao gồm giá trị sử dụng trực tiếp. Một số các dịch 

vụ HST chưa được thể hiện và cung cấp đầy đủ trên thị trường cả về định tính và 

định lượng. 

 Nhóm giá trị sử dụng trực tiếp (gồm khai thác và nuôi trồng thủy sản, 

giải trí, du lịch,…). 

Hợp phần tự nhiên và môi trường, sinh vật và phi sinh vật có giá trị lưu 

tồn. Các phương pháp lượng giá kinh tế được lựa chọn bao gồm: Các phương 

pháp giá cả thị trường, giá thay thế gián tiếp phương pháp “chi phí du lịch”, giá 

theo mức độ hưởng thụ, phương pháp chi phí thay thế, phương pháp chuyển giao 

lợi ích và phương pháp lượng giá ngẫu nhiên.  

+ Phương pháp giá thị trường: Phương pháp giá thị trường ước tính giá 

trị kinh tế của các hàng hóa và dịch vụ của HST vùng triều được trao đổi, mua 

bán trên thị trường. Giả thiết cơ bản của phương pháp này là khi giá thị trường 

không bị bóp méo bởi sự thất bại thị trường hoặc chính sách của Chính phủ thì nó 

sẽ phản ánh chân thực giá trị của hàng hóa hay chi phí cơ hội của việc sử dụng 

HST vùng triều. Từ đó cho biết giá trị đóng góp của các hàng hóa và dịch vụ này 

trong nền kinh tế. Đây là phương pháp đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện vì các 

thông tin liên quan đến giá cả thị trường của một số các hàng hóa và dịch vụ mà 

HST vùng triều cung cấp là quan sát được và dễ thu thập. Vì vậy, phương pháp 

này thường được sử dụng để đánh giá các giá trị sử dụng trực tiếp của HST vùng 

triều. [33];[36] 

+ Phương pháp giá thay thế: Phương pháp chi phí thay thế là phương 

pháp ước lượng giá trị dịch vụ của hê ̣sinh thái thông qua việc xác định các chi 

phí để tạo ra hàng hoá và dịch vụ có tính năng tương tự. Ví dụ, chức năng ổn định 

bờ biển nhờ rừng đước được lượng giá bằng một con đê được xây dựng nhằm 

chắn gió và ổn định đường bờ biển. Phương pháp này giả thiết rằng các chi phí để 

thay thế các tài sản môi trường đã mất đi bằng với giá trị của hàng hoá và dịch vụ 

nhận được từ tài sản môi trường đó. Một cách cơ bản, giả thiết rằng một lượng 

tiền mà xã hội phải chi trả để thay thế cho những tài sản môi trường là tương 

đương với những lợi ích những tài sản đó đem lại bị mất đi. Tuy nhiên, hê ̣sinh 
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thái rừng đước có nhiều chức năng vì vậy tổng giá trị của rừng được được lượng 

giá bằng tổng các dịch vụ sinh thái môi trường mà rừng đước này tạo ra. Do đó, 

giá trị của con đê chỉ thể hiện một phần giá trị liên quan đến ổn định đường bờ 

biển của rừng đước [33];[36]. 

Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho việc lượng giá các dịch vụ của hê ̣

sinh thái. Nó có những ưu điểm nhất định là khá đơn giản trong ứng dụng và phân 

tích do không yêu cầu phải sử dụng điều tra cụ thể hay phân tích phức tạp, và nó 

có thể dùng để định giá các lợi ích sử dụng gián tiếp khi không có số liệu về sinh 

thái để đánh giá các chức năng gây hại. Tuy vậy, nhược điểm chính của phương 

pháp này là rất khó tìm mức độ khác nhau luôn luôn phức tạp vì có thể đòi hỏi các 

dữ liệu cụ thể và xây dựng mô hình. Hầu hết các trường hợp ước lượng những 

thiệt hại tránh được vẫn còn mang tính giả thuyết. Tại Việt Nam, những biến động 

về sinh thái, môi trường giai đoạn qua có thể cung cấp một cái nhìn khá thiết thực 

về chức năng bảo vệ của hê ̣sinh thái trước tổn hại do tác động của thiên nhiên 

như bão, lũ lụt. 

Ví dụ lượng giá chi phí sử dụng gián tiếp của rừng ngập mặn trong vai trò 

chống bão và xói mòn bờ biển, phương pháp chi phí thay thế được cho là phù hợp 

nhất. Để thay thế chức năng bảo vệ bờ biển và chống xói mòn, xâm nhập mặn của 

rừng ngập mặn, có thể sử dụng hệ thống đê điều để đảm nhận chức năng này. 

Rừng ngập mặn cung cấp lớp đệm cho vùng ven biển để bảo vệ các tài sản ven 

biển tránh khỏi bão và sóng thần gây ra và có thể làm giảm sự ảnh hưởng của cơn 

bão, hạn chế xói lở [36]; [38]. Hệ thống đê cũng có tác dụng chắn sóng tại các 

vùng ven biển với chiều cao sóng nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 m. Như vậy, rừng ngập 

mặn có vai trò giống như một con đê trong việc chắn sóng, chắn gió, giảm được 

thiệt hại khi bão đi qua. Những giá trị sử dụng gián tiếp này được lượng giá bằng 

chi phí xây dựng đê điều. 

+ Phương pháp chi phí du lịch: Chi phí du lịch là phương pháp được 

thiết kế và áp dụng để đánh giá giá trị giải trí của môi trường và các hệ sinh thái. 

Giả thiết cơ bản của TCM rất đơn giản, đó là chi phí bỏ ra để tham quan một điểm 

du lịch giải trí phần nào phản ánh được giá trị giải trí của nơi đó. Mặc dù không 

quan sát trực tiếp được sự mua bán chất lượng hàng hoá môi trường của du khách 

nhưng chúng ta có thể thu nhận được thông tin về hành vi và sự lựa chọn của du 

khách để hưởng thụ tài nguyên môi trường. Thông qua việc ước lượng đường cầu 
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du lịch cá nhân hoặc đường cầu thị trường, các nhà kinh tế sẽ tính được phần phúc 

lợi của cá nhân hay xã hội thu được khi tham gia thị trường du lịch tại điểm nghiên 

cứu [3]. 

+ Phương pháp lượng giá ngẫu nhiên (CVM): Đây là phương pháp được 

sử dụng để đánh giá hàng hoá chất lượng môi trường không có thị trường cho 

chúng, sử dụng đặc thù để đánh giá giá trị phi sử dụng. Bằng cách xây dựng một 

kịch bản và thị trường giả định cùng với các thông tin thu thập về hành vi và sự 

lựa chọn tiêu dùng của cá nhân trên thị trường này, chúng ta có thể ước lượng 

được sự thay đổi trong phúc lợi của cá nhân khi chất lượng môi trường thay đổi. 

Từ đó tính được thặng dư tiêu dùng của cá nhân khi tham gia thị trường ảo đó. 

Lợi ích này đo lường giá trị của tài nguyên đối với chính cá nhân đó. Từ “ngẫu 

nhiên” là do sự khác nhau giữa lợi ích ước lượng của ngẫu nhiên từng cá nhân. 

Cụ thể hơn, phương pháp này sẽ giả định các dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn 

đem lại chính là hàng hóa trong thị trường tiêu dùng dịch vụ này. Những người 

tiêu dùng hay chính là những người hưởng lợi trực tiếp từ các dịch vụ hệ sinh thái 

sẽ được thu thập thông tin liên quan đến việc lựa chọn sử dụng cũng như chi phí 

chấp nhận khi sử dụng dịch vụ này. Mặc dù CVM có rất nhiều biến thể khác nhau 

và ngày càng được hoàn thiện thì vẫn có một qui trình chung gồm một số bước cơ 

bản là (i) Xác định nhóm đối tượng và phạm vi đánh giá. (ii) Xây dựng dự thảo 

bảng hỏi và điều tra thử để điều chỉnh bảng hỏi và cách tiếp cận lấy số liệu. (iii) 

Xây dựng bảng hỏi chi tiết bao gồm các thông tin về thị trường giả định, tình 

huống giả định, phương tiện chi trả và câu hỏi về sự sẵn sàng chi trả. (iv) Thu thập 

số liệu hiện trường và xử lý dữ liệu. (v) Tính toán lợi ích dựa trên mô hình thực 

nghiệm và suy rộng kết quả tính toán. 

2.3.5. Quy trình lượng giá giá trị kinh tế dịch vụ hệ sinh thái vùng triều 

ven biển Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

Đánh giá giá trị kinh tế của HST vùng triều về bản chất là một quá trình 

nghiên cứu khoa học mang tính liên ngành gồm có nhiều bước, mỗi bước đều có 

những đặc trưng riêng và đòi hỏi sự tham gia của những đối tượng khác nhau. 

Dựa trên các tài liệu và kinh nghiệm về đánh giá giá trị kinh tế các hệ sinh thái 

của Barbier (1997) và EEPSEA (1998), đề tài khái quát qui trình đánh giá giá trị 

của vùng triều ven biển gồm 5 bước sau [37]: 
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Hình 2. 1. Quy trình đánh gía giá trị dịch vụ HST vùng triều 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Bước 1: Xác định khu vực cần đánh giá giá trị  

Bước đầu tiên trong quá trình đánh giá là xác định rõ ràng phạm vi, ranh 

giới khu vưc HST vùng triều cần xác định giá trị. Các ranh giới nghiên cứu này 

phải được chỉ rõ trên bản đồ. Cũng trong bước này, đề tài cũng phải thu thập thông 

tin tổng quan về điều kiện tự nhiên, sinh thái và điều kiện kinh tế xã hội tại địa 

điểm đánh giá.  

Bước 2: Nhận diện các giá trị cốt lõi ưu tiên đánh giá  

Trong bước này, cần phải sử dụng tổng hợp các nguồn dữ liệu, thông tin 

bao gồm các nghiên cứu khoa học, báo cáo hiện trường, báo cáo tư vấn, báo cáo 

kiểm kê, để nhận diện toàn bộ các chức năng, giá trị được hệ sinh thái vùng triều 

cung cấp tại khu vực nghiên cứu.  

Bước 3: Lựa chọn phương pháp đánh giá  

Bước thứ ba trong quá trình đánh giá là lựa chọn cách tiếp cận đánh giá 

phù hợp với mục tiêu và vấn đề phân tích. Đề tài sử dụng cách tiếp cận đánh giá 

tổng thế giá trị tài nguyên HST vùng triều. 

- Đánh giá tổng thể (Total Economic Valuation): được sử dụng để đánh 

giá phần đóng góp tổng thể của tài nguyên HST vùng triều cho hệ thống phúc lợi 

xã hội [37].  

1. Xác định đặc điểm HST vùng triều ven biển khu vực nghiên cứu

2. Nhận diện các giá trị DVHST quan trọng cần ưu tiên đánh giá

3. Lựa chọn phương pháp đánh giá

4. Thu thập dữ liệu để đánh giá

5. Lượng giá thành tiền các giá trị của dịch vụ HST vùng triều
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Bước 4: Thu thập số liệu đánh giá  

Sau khi nhận diện các giá trị ưu tiên đánh giá, đề tài phải phân loại các 

giá trị đã xác định thành các nhóm là giá trị sử dụng trực tiếp, giá trị sử dụng 

gián tiếp và giá trị phi sử dụng. Đồng thời, xác định nhu cầu về các dữ liệu vật 

lý, hóa học, sinh học, môi trường, xã hội cần thiết để ước lượng từng loại giá trị 

cũng như phương pháp thu thập và xử lý thông tin tương ứng.  

Nhìn chung, thông tin thu thập từ phỏng vấn cộng đồng địa phương, các 

nhà quản lý, báo cáo định kỳ, báo cáo tư vấn là những nguồn dữ liệu quan trọng 

để đánh giá giá trị sử dụng trực tiếp. Ví dụ, thông tin về nuôi trồng thủy sản có 

thể thu thập từ nông dân, báo cáo thủy sản hàng năm hoặc từ thị trường địa 

phương.  

Các giá trị sử dụng gián tiếp thường đòi hỏi thông tin nghiên cứu hiện 

trường cụ thể, các báo cáo khoa học hoặc chuỗi dữ liệu thứ cấp được lưu trữ tại 

địa phương. Ví dụ thông tin về chi phí của các nhà máy xử lý nước thải tại địa 

phương được sử dụng để ước lượng giá trị xử lý nước ô nhiễm của HST vùng 

triều, thông tin về thiệt hại tài sản sau bão được dùng để tính giá trị phòng chống 

bão lụt.  

Các giá trị phi sử dụng thường khó tính toán hơn, đồng thời đòi hỏi sự kết 

hợp thực hiện giữa các chuyên gia đa ngành. Thông tin về nhóm giá trị này thường 

được xác định qua điều tra nhóm xã hội tại hiện trường, đồng thời phải sử dụng 

bổ sung các dữ liệu thứ cấp khác. 

Bước 5: Lượng hóa thành tiền các giá trị kinh tế  

Trong bước này, các phương pháp đánh giá sẽ được sử dụng để lượng 

hóa giá trị kinh tế của HST vùng triều dựa trên những thông tin đã thu thập 

được. Như trên đã trình bày, các phương pháp được chia thành ba nhóm là dựa 

vào thị trường thực, dựa vào thị trường thay thế và dựa vào thị trường giả định. 

Về thực nghiệm, bước này gồm rất nhiều các công đoạn như thảo luận nhóm, 

thảo luận chuyên gia để xác định thông tin cần thu thập, thiết kế bảng hỏi và 

điều tra thử nghiệm, điều chỉnh bảng hỏi và xây dựng kế hoạch thu thập thông 

tin chi tiết, tiến hành thu thập thông tin tại hiện trường, làm sạch số liệu và xử lý 

số liệu với các mô hình thống kê và kinh tế lượng. Việc lựa chọn các phương 

pháp để lượng hóa các nhóm giá trị phải tùy thuộc vào bản chất của từng loại giá 

trị, khả năng đáp ứng về nguồn dữ liệu cũng như điều kiện thời gian và kinh phí.
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Điều kiện tự nhiên 

3.1.1. Vị trí địa lý 

Huyện Thạnh Phú là một huyện ven biển của tỉnh Bến Tre thuộc vùng Đồng 

Bằng Sông Cửu Long, tiếp giáp với biển Đông với đường bờ biển dài hơn 25km. 

Huyện Thạnh Phú được chia làm 3 vùng sinh thái rõ rệt, sự phân chia này dựa 

trên sự xâm nhập mặn và quy hoạch cải tạo thủy lợi (UBND huyện Thạnh Phú, 

2019) 

 

Hình 3. 1. Bản đồ phân vùng thích nghi đất đi tự nhiên huyện Thạnh Phú 

(Nguồn: Website UBND tỉnh Bến Tre, 2019) 

Tiểu vùng III được xác định là vùng mặn, thuộc khu vực ven biển và giáp 

cửa sông lớn, gồm các xã: An Nhơn, Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải. Đây 

là vùng chuyên nuôi tôm với diện tích khoảng 8.000 ha và có thể mở rộng 2.000 

– 3.000 ha thuộc khu vực đất bãi bồi ven sông, ven biển. Đồng thời, đây là vùng 

có diện tích đất lâm nghiệp lớn nhất của tỉnh với diện tích 2.780 ha và các dãy đất 

giồng cát với diện tích khoảng 1.000 ha, canh tác chủ yếu các cây màu các loại và 

cây xoài. 

Khu vực nghiên cứu có địa giới hành chính nằm trên 02 xã Thạnh Phong 

và Thạnh Hải. Đây là hai xã sát ven biển, kề nhau của huyện Thạnh Phú nằm giữa 

hai cửa sông Cổ Chiên và Hàm Luông. Phía đông của hai xã giáp biển Đông. Xã 

Gia Phong tiếp giáp với xã Giao Thạnh về phía tây. Xã Thạnh Hải tiếp giáp với 



 

23 
 

xã An Điền, An Quy về phía bắc. Diện tích tự nhiên của xã Thạnh Hải là 5.820,22 

ha và của xã Thạnh Phong là 5.757,90. 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ khu vực nghiên cứu 

(Nguồn: UBND huyện Thạnh Phú, xử lý của tác giả, 2022) 

Khu vực nghiên cứu là vùng triều nằm trên địa bàn xã Thạnh Hải và Thạnh 

Phong, cùng với phần ven biển tiếp giáp kéo dài ra phía biển khoảng 8-10 km 

(ứng với độ sâu khi triều kiệt là 6m nước). 

 

Hình 3. 3. Vùng triều tiếp giáp đường bờ biển của khu vực nghiên cứu 

(Nguồn: Google map, xử lý của tác giả, 2022) 
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3.1.2. Địa hình đất đai 

Khu Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre có địa hình thấp, trên 90% diện tích có độ 

cao dưới 2 m trên mực nước biển (BT DARD, 2009). Có một số cồn cát nằm ở 

địa hình tối đa 5 m trên mực nước biển. Vùng triều xã Thạnh Hải và Thạnh Phú 

thuộc khu vực ven biển tỉnh Bến Tre có các loại địa hình chính:  

- Đất phù sa, rừng ngập mặn và vùng triều tiếp giáp rừng ngập mặn: Độ cao 

địa hình dưới 1 m tới sâu 6 khi triều kiệt và và ngập nước khi thủy triều lên.  

- Đất bán thủy triều tầng trung bình: Độ cao địa hình trung bình từ 1-2 m, 

chỉ ngập nước trong thời gian thủy triều cao từ tháng chín đến mười một, bao gồm 

cả các khu vực đất màu và đất trồng lúa. 

- Đất giồng cát: Các giồng này thường cao từ 3 ÷ 5 m, chiều dài mỗi giồng 

không giống nhau. Cao trình từ Thạnh Phong, Thạnh Hải đến biển Đông giảm dần 

từ 1,4 ÷ 1,5 m và thoải dần hướng ra biển Đông.  

- Ngoài bờ biển là một bãi triều, rộng trên 1.500ha thoải dần ra biển với 5 

cồn cát lớn.  

Đất mặn dưới rừng ngập mặn ở ven biển Thạnh Phú có thành phần sa cấu 

nặng (thịt nặng – sét). Đất mặn ven biển dưới rừng ngập mặn (Mm) chịu ảnh 

hưởng của nước biển mặn theo thuỷ triều tràn vào, có hàm lượng NCl cao, tổng 

muối tan trên 1,00%; hàm lượng Cl-: 0,3 ÷ 0,7%. Đất mặn dưới rừng ngập mặn 

phân bố ở địa hình trung bình, có cấu trúc chặt, ổn định, thực vật là rừng Đước 

trồng sinh trưởng và phát triển chậm, có cống và bờ bao điều tiết mực nước thuỷ 

triều, mặt đất luôn bị ngập nước từ 0,2 ÷ 0,3 m. Ở khu vục đất mới bồi địa hình 

thấp, đất bùn lỏng, thực vật tự nhiên là các loài Mắm, chịu ảnh hưởng của thuỷ 

triều mỗi ngày ngập triều từ 6 ÷ 8 giờ. Một số khu vực có nền đất bùn hơi chặt, 

ngập nước triều từ 4 ÷ 6 giờ/ngày, đất có tầng phù sa dày. 

3.1.3. Khí hậu 

Khu vực Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre là một khu vực ven biển có khí hậu nhiệt 

đới gió mùa cận xích đạo. Giống như các nơi ở ĐBSCL, mỗi năm khu vực có 2 

mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, 

mùa khô là các tháng còn lại trong năm.  

- Nhiệt độ: Nền nhiệt cao và ổn định quanh năm; nhiệt độ trung bình hàng 

năm 26,6oC, cao nhất vào tháng 4 với 28,4oC, thấp nhất là 24,3oC vào tháng 12. 

Tổng tích nhiệt hàng năm vào khoảng 9.900 - 10.0000C và không có sự khác nhiều 
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giữa các tháng, nền nhiệt cao đều và ổn định quanh năm rất thuận lợi cho cây rừng 

ngập mặn phát triển.  

- Độ ẩm: Thuộc vùng ven biển nên độ ẩm tương đối nhìn chung khá cao 

(81 - 83,7%), vào mùa mưa độ ẩm không khí có khi đạt 84 ÷ 94%, thấp nhất là 

tháng 2 đến tháng 3 (65 - 80%).  

- Gió: Trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa, gió mùa Tây Nam mang 

theo mưa từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm và gió mùa Đông Bắc thịnh hành 

trong mùa khô với vận tốc 3 - 5m/s, có khi đạt tới 10m/s trong tháng 3 và tháng 

11 - 12 đôi khi gây thiệt hại cho vùng bờ biển. Vùng biển Thạnh Phú ít có bão, 

tuy nhiên trong những năm qua các cơn bão đột xuất cũng gây thiệt hại cho dân 

cư, cơ sở hạ tầng và tàu bè vùng ven biển.  

- Mưa: Với vị trí vùng cận duyên biển Đông, Thạnh Phú là khu vực có 

lượng mưa thấp nhất đồng bằng sông Cửu Long, lượng mưa bình quân hàng năm 

vào khoảng 1.279 mm và tương phản rõ rệt giữa hai mùa; lượng mưa mùa khô 

khoảng 61 mm chiếm 5% lượng mưa cả năm, trong khi đó lượng mưa vào mùa 

mưa là 1.218 mm chiếm 95% lượng mưa cả năm. 

Khu vực Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre với điều kiện khí hậu phù hợp cho sự 

phát triển của các loài cây ngập mặt và sinh vật vùng triều.  

3.1.4. Thủy triều và độ ngập mặn 

Vùng ven biển Thạnh Phú, Bến Tre chịu ảnh hưởng rất mạnh với thủy triều 

do chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, mỗi ngày có 2 lần nước lên 

và 2 lần nước xuống với chu kỳ triều xấp xỉ 6 giờ và biên độ từ 2,5 - 3,0 m. Hàng 

tháng có 2 kỳ triều cường (ngày 2-3 và ngày 17-18 âm lịch) và 2 kỳ triều kém 

(ngày 7 - 8 và ngày 21 – 23 âm lịch). Các ngày triều cường cao độ triều bình quân 

3,7 - 3,8 m, có khi đạt cực đại 4,2 m vào tháng 7, biên độ triều bình quân 1,9 - 2,0 

m. 

Ranh giới các khu vực nước mặn, nước lợ và nước ngọt thay đổi theo thời 

gian tùy thuộc vào mức lên xuống của thủy triều, mùa và thủy văn ở thượng 

nguồn. Độ mặn của nước trong khu vực có rừng ngập mặn đạt giá trị cực đại vào 

khoảng 8,09‰ - 20,6‰ vào thời điểm đầu mùa mưa (khoảng tháng 6), giá trị cực 

tiểu của độ mặn là 1,96‰ - 6,01‰ khoảng tháng 11. Sự khác nhau giữa độ mặn 

của nước trong các vuông nuôi tôm, cua so với phía bên ngoài không đáng kể. Trị 

số pH trung tính hoặc hơi mang tính kiềm, sự khác nhau về độ pH của nước giữa 
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nước trong vuông tôm, cua và nước ngoài kênh, rạch chênh lệch vào khoảng 0,1 

÷ 0,3 m. Độ mặn là một trong ba yếu tố (thuỷ triều, lưu lượng nước sông và độ 

mặn) ảnh hưởng rất lớn đến sự phát tán, phân bố, sinh trưởng và phát triển những 

loài cây ưu thế của rừng ngập mặn.  

3.2. Đặc điểm sinh thái vùng triều ven biển Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

Các bãi triều là các môi trường năng động – được hình thành và xói mòn 

hàng năm hoặc theo mùa. Các bãi triều trầm tích hình thành với tốc độtới 0,5m, 

bao gồm hạt sạn nhỏ (dưới 10%), phần lớn là ‘cát mịn’ (80-90%) và phần còn lại 

là ‘bùn sét/bùn’. Sự thay đổi địa mạo diễn ra khá phức tạp bởi nó bị chi phối bởi 

nhiều yếu tố như thủy văn sôngvà đại dương; vật liệu rắn lơ lửng và trôi nổi; nền 

đáy sông và địa hình phía biển; đặc điểm của gió và hoạt động của con người. 

Những bãi triều này nằm ở rìa của các nền ổn định như rừng ngập mặn và vùng 

ven biển. Hệ sinh thái vùng triều khu vực huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre rất đa 

dạng và phong phú. Qua kết quả khảo sát thực địa khu vực nghiên cứu đã khu vực 

vùng triều Thạnh Phú, Bến Tre bao gồm hai sinh cảnh chính:  

- Bãi triều có rừng ngập mặn 

- Vùng triều không có rừng ngập mặn (tiếp giáp bờ biển đến khu vực có độ 

sâu 6 m khi triều kiệt, cách bờ khoảng 8-10 km ra hướng biển).  

Các bãi triều không có rừng ngập mặn được hình thành khi phù sa của sông 

và trầm tích biển lắng đọng lại. Bãi triều cung cấp sinh cảnh ổn định cho các sinh 

vật nhuyễn thể, động vật không xương sống. Những cồn cát mịn là sinh cảnh lý 

tưởng cho nghêu, trong khi đó sò huyết lại thường sống ở bãi bùn. Ở các bãi triều 

khu vực ven biển Thạnh Phú, Bến Tre đã xác định được 120 loài cá, trong đó các 

họ Perciformes, Clupeiformes và Pleuronetiformes chiếm ưu thế (CEECESC 

2009). 

3.2.1. Rừng ngập mặn 

Kết quả điều tra khảo sát các năm 2018, 2019, 2020 ghi nhận khu vực này 

có 17 loài cây ngập mặn thực thụ. Các loài cây ngập mặn bao gồm Ô rô (Acanthus 

ilicifolius); Cóc vàng (Lumnitzera raemosa); Xu ổi (Xylocarpus granatum); Xu 

nhỏ (Xylocarpus moluccensis); Vẹt dù (Bruguiera gymnorhiza); Dà quánh 

(Ceriop decandra); Dà vôi (Ceriop tagal); Đước đôi (Rhizophora apiculata); 

Đưng (Rhizophora mucronata); Bần trắng (Sonneratia alba ); Bần chua 

(Sonneratia caseolaris); Bần ổi (Sonneratia ovata); Mắm trắng (Avicennia 
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alba); Mắm biển (Avicennia marina); Mắm đen (Avicennia officinalis); Dừa lá 

(Nypa fruticans); Giá (Excoecaria agallocha). Các loài cây tham gia rừng ngập 

mặn ở khu vực là 11 loài, điển hình là các loài Tra làm chiếu (Hisbicus tiliaceus 

L..); Quao nước (Dolichandrone spathacea); Bình bát (Annona glabra )... So với 

các loài cây ngập mặn thực thụ ở Việt Nam thì số loài cây ngập mặn ở đây chiếm 

khoảng 46% tổng số loài có ở Việt Nam [19]; [09]. Số loài cây ngập mặn thực 

thụ hiện có 16 loài [09]. 

Diện tích đất lâm nghiệp (năm 2019) của hai xã Thạnh Hải và Thạnh Phong, 

trong đó có rừng ngập mặn như sau:  

- Xã Thạnh Hải có diện tích đất lâm nghiệp 1.097,17 ha, trong đó:  

+ Diện tích có rừng tự nhiên: rừng gỗ ngập mặn nghèo: 120,60 ha và rừng 

gỗ ngập mặn chưa có trữ lượng: 68,89 ha  

+ Diện tích có rừng trồng ngập mặn: 454,59 ha 

- Xã Thạnh Phong có diện tích đất lâm nghiệp 1.113,12 ha, trong đó::  

+ Diện tích có rừng tự nhiên là 516,28 ha (toàn bộ diện tích là rừng gỗ ngập 

mặn chưa có trữ lượng). 

+ Diện tích có rừng trồng ngập mặn: 322,09 ha  

Đến hết tháng 12 năm 2022, diện tích RNM của hai xã Thạnh Hải và Thạnh 

Phong có biến động không lớn, phân theo mục đích sử dụng như sau 

- Diện tích rừng ngập mặn xã Thạnh Hải năm 2022: 696,27 ha (Khu bảo vệ 

cảnh quan: 658,32ha và Rừng chắn sóng, lấn biển: 40,99 ha) 

- Diện tích rừng ngập mặn xã Thạnh Phong năm 2022: 858,99 ha (Khu bảo 

vệ cảnh quan: 834,06 ha và Rừng chắn sóng, lấn biển: 29,58 ha) 

Rừng ngập mặn Kết quả điều tra trữ lượng rừng của khu rừng Thạnh Phú 

đến thời điểm tháng 8/2019 [29] được trình bày ở bảng 3.2. 

Bảng 3. 1. Trữ lượng rừng phân theo đơn vị hành chính cấp xã 

ĐVT: m3 

Loại đất, loại rừng Thạnh Hải Thạnh Phong 

1. Rừng tự nhiên 12.153,4 17.874,3 

- Rừng gỗ ngập mặn nghèo 9.768,3   

- Rừng gỗ NM chưa có trữ lượng 2.385,1 17.874,3 

2. Rừng trồng 76.346,0 52.768,3 

2.1. Rừng trồng gỗ ngập mặn 74.295,6 49.062,8 
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Loại đất, loại rừng Thạnh Hải Thạnh Phong 

- Rừng trồng Đước 74.295,6 40.206,8 

   + Đước cấp tuổi 2   249,5 

   + Đước cấp tuổi 3   651,2 

   + Đước cấp tuổi 4 4.317,9 5.003,8 

   + Đước cấp tuổi 5 69.977,7 34.302,3 

- Rừng trồng Bần   5.481,9 

   + Bần cấp tuổi 3   105,7 

   + Bần cấp tuổi 4     

   + Bần cấp tuổi 5   5.376,2 

- Rừng trồng Mắm   3.374,2 

   + Mắm cấp tuổi 2   3.374,2 

Nguồn: [29] 

Bảng 3. 2. Các chỉ tiêu bình quân trạng thái rừng 

 

TT Phân loaị rừng N (cây/ha) 
Dbq  

(cm) 

Hbq  

(m) 

G  

(m2/ha) 

M  

(m3/ha) 

1. Rừng ngập mặn nghèo 1.126 16,5 8,7 17,6 81,0 

2. Rừng ngập mặn phục hồi 1.032 10,5 7,7 9,3 34,6 

3. Rừng trồng Đước      

- Đước cấp tuổi 5 2.079 13,5 11,6 31,0 167,3 

- Đước cấp tuổi 4 4.811 8,7 9,9 25,7 119,3 

- Đước cấp tuổi 3 3.000 10,4 10,8 26,2 128,4 

- Đước cấp tuổi 2 3.625 7,4 9,3 14,7 61,3 

- Đước cấp tuổi 1 4.750 5,4 6,5 11,2 36,4 

4. Rừng trồng Bần      

- Bần cấp tuổi 5 1.075 15,9 9,9 24,1 135,5 

- Bần cấp tuổi 4 1.710 16,2 8,7 41,7 211,0 

- Bần cấp tuổi 3 2.693 15,3 9,0 54,4 240,2 

5. Rừng trồng Mắm      

- Mắm cấp tuổi 2 2.995 11,0 8,7 30,7 130,8 

Nguồn: [29] 

a. Rừng ngập mặn tự nhiên 

Rừng ngập mặn tự nhiên gồm có rừng gỗ ngập mặn nghèo và rừng gỗ tự 

nhiên ngập mặn phục hồi, thuộc loại rừng gỗ tự nhiên ngập mặn chưa có trữ lượng. 

Mật độ cây gỗ trung bình từ 1.032 - 1.126 cây/ha; hầu hết cây gỗ có đường kính 

nhỏ, trung bình 10,5 - 16,5 cm, trữ lượng trung bình 34,6 - 81,0 m3/ha. Thành 
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phần thực vật với các loài Bần (Sonneratia sp.) và Mắm (Avicennia sp.) chiếm ưu 

thế tầng trên với chiều cao từ 11 - 15 m; các loài Xu ổi (Xylocarpus granata 

Koen..), Dà vôi (Ceriop tagal (Perr.) C.B.Roxb..), Dà quánh (Ceriop decandra 

(Griff.) Ding Hou.) ở tầng cao từ 5 - 7 m và Cóc vàng (Lumnitzera raemosa 

Willd..) ở tầng cao từ 2 - 5 m. Cây bụi dưới tán rừng là loài Ô rô (Acanthus sp.) 

b. Rừng trồng Đước 

Rừng Đước được trồng từ những năm 1992 đến nay. Đước được trồng thuần 

loài xen lẫn các vuông tôm. Mật độ cây gỗ trung bình từ 2.079 - 4.811 cây/ha, 

đường kính trung bình biến động trong khoảng 5,4 - 13,5 cm; chiều cao trung bình 

lâm phần biến động trong khoảng 6,5 - 11,6 m; trữ lượng từ 36,4 - 167,3 m3/ha. 

Thành phần thực vật chỉ có loài Đước đôi (Rhizophora apiculata Bl..) chiếm ưu 

thế tuyệt đối tầng cây gỗ. Một số nơi có sự xuất hiện loài Dà vôi (Ceriop tagal 

(Perr.) C.B.Roxb..), Dà quánh (Ceriop decandra (Griff.) Ding Hou.) nhưng số 

lượng cá thể loài không đáng kể. Đước đôi là loài cây có giá trị kinh tế, được lựa 

chọn trồng rừng phổ biến ở các tỉnh ven biển, cửa sông vùng Đông Nam bộ và 

đồng bằng sông Cửu Long. 

c. Rừng trồng Bần 

Rừng Bần được trồng ở khu vực ven biển, cửa sông, ven rạch lầy. Mật độ 

cây gỗ trung bình từ 1.075 - 2.693 cây/ha, đường kính trung bình biến động trong 

khoảng 15,3 - 16,2 cm; chiều cao trung bình lâm phần biến động trong khoảng 

8,7 - 9,9 m; trữ lượng từ 135,5 - 240,2 m3/ha. Thành phần thực vật gồm có các 

loài Bần (Sonneratia sp.) chiếm ưu thế tuyệt đối tầng cây gỗ. Một số nơi có sự 

xuất hiện loài Mắm trắng (Avicennia alba Bl..), Mắm (Avicennia marina var. 

rumphiana (Hall.f.) Bakh..), Dà (Ceriop sp.) nhưng số lượng cá thể loài không 

đáng kể. Bần là loài cây có chức năng cố định đất, vì vậy được lựa chọn trồng 

rừng phổ biến ở những vùng lầy cửa sông, ven biển ở hầu hết các tỉnh ven biển, 

cửa sông vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long. 

d. Rừng trồng Mắm 

Rừng Mắm được trồng ở tiểu khu rừng 19 thuộc Thạnh Phong trên những 

khu vực bãi bồi ven biển. Mật độ cây gỗ trung bình 2.995 cây/ha, đường kính 

trung bình 11,0 cm; chiều cao trung bình lâm phần 8,7 m; trữ lượng bình quân 

130,8 m3/ha. Thành phần thực vật gồm có các loài Mắm (Avicennia sp.) chiếm 

ưu thế tuyệt đối tầng cây gỗ. Một số nơi có sự xuất hiện một số loài Bần 
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(Sonneratia sp.) nhưng số lượng cá thể loài không đáng kể. Cũng như Bần, Mắm 

là loài cây tiên phong có chức năng cố định bãi bồi, vì vậy được lựa chọn trồng 

rừng phổ biến ở những bãi mới bồi đất yếu ven biển ở hầu hết các tỉnh ven biển, 

cửa sông vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long. 

e. Rừng trồng Dừa lá 

Dừa lá (Nypa fruticans Wurmb..) được trồng ở tiểu khu rừng 15, 16 và 19 

thuộc 2 xã Thạnh Hải, Thạnh Phong trên những khu vực lầy trũng, ven rạch bị 

ngập thuỷ triều thường xuyên. Dừa lá được trồng chủ yếu lấy tàu lá lợp nhà ở 

vùng nông thôn ven biển các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhưng trong thời 

gian gần đây có sự chuyển dịch sang sử dụng các vật liệu khác thay thế cho Dừa 

lá trong xây dựng nhà cửa, vì vậy, diện tích Dừa lá ngày càng bị thu hẹp. 

3.2.2. Sinh vật nổi 

Sinh vật phù du quan trọng trong lưới thức ăn ở vùng triều ven biển, trực 

tiếpcung cấp thức ăn cho nhiều nguồn lợi thuỷ sản.  

a. Thực vật nổi 

Thực vật nổi là mắt xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn của thủy vực. Tại 

vùng triều ven biển huyện Thạnh Phú, có khoảng 62 loài TVN thuộc 4 ngành tảo 

gồm ngành tảo Lam Cyanophyta, ngành tảo Si lic Bacillariophyta, ngành tảo Lục 

Chlorophyta và ngành tảo Giáp Pyrrophyta.  

Trong đó, Tảo Silic có số loài cao nhất (chiếm 80%), tiếp đến là tảo Giáp 

(chiếm 14%), tảo Lam (chiếm 4%) và cuối cùng là tảo Lục (chiếm 2%).  

Trong thành phần loài thực vật nổi, chi Chaetoceros và chi Rhizosolenia có 

số loài nhiều nhất (10 loài), sau đó là chi Ceratium (7 loài), chi Coscinodiscus (5 

loài). Các chi khác có số loài ít hơn (từ 1 đến 3 loài).  

Nét nổi bật trong thành phần thực vật nổi là các loài có nguồn gốc nhiệt 

đới, phân bố rộng và trên cơ sở thích ứng sinh thái có thể phân biệt thành phần 

thực vật nổi thành các nhóm thích ứng sinh thái như sau: 

- Nhóm loài phân bố rộng muối thuộc chi Chaetoceros như Chaetoceros 

lorenzianus, Ch. Compresus; các loài Thalassionema nitzschioides, Thalassiothrix 

frauenfeldii. 

- Nhóm các loài có tính phân bố toàn cầu như Planktoniella sol, 

Bacteriastrum  varians, Dithilium brightwellii... 
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- Nhóm loài có nguồn gốc biển khơi thích nghi với độ muối cao như 

Chaetoceros coartatus, Ch. diversus...  

- Nhóm loài ven bờ thích ứng độ mặn thấp như Chaetoceros affinis, 

Chaetoceros lorenzianus, Thalassionema nitzschioides, Thalassiothrix 

frauenfeldii... 

b. Động vật nổi 

Vùng triều ven biển khu vực Bến Tre có 69 loài ĐVN (khu vực ven bờ có 

54 loài và khu vực xa bờ có 48 loài), chiếm 92.0% trên tổng số loài toàn khu vực.  

Trong đó, nhóm Giáp xác chân chèo Copepoda có só lượng loài cao nhất 

(với 54 loài, chiếm 79%), tiếp đến là các nhóm khác có 11 loài, chiếm 16%).  

Cuối cùng là nhóm giáp xác Râu ngành (có 3 loài, chiếm 5%). Mật độ ĐVN 

dao động từ 734.7 con/m3 đến 2163.2 con/m3, trung bình là 1428.6 con/m3. 

Trong đó, nhóm Giáp xác Chân chèo có mật độ cao nhất (70%), tiếp đến là các 

nhóm khác (28%), nhóm Râu ngành (2%). 

3.2.3. Nguồn lợi thủy sản, động vật đáy 

Với bờ biển có chiều dài 25km tính từ Vàm Rỗng đến Khâu Băng, hệ thống 

lạch triều chằng chịt và hơn 1.500ha đất bãi triều cao cùng với nguồn lợi thủy sản 

tự nhiên tương đối dồi dào (661 loài cá, 20 loài tôm, cua, sò,… đặc biệt là các loài 

tôm giống phổ biến nhất là bạc thẻ, bạc nghệ, tôm đất với mật độ thuộc loại cao 

nhất so với các vùng ven biển khác) giúp cho huyện Thạnh Phú có vị trí quan 

trọng trong việc phát triển kinh tế biển (ở các vùng nước sâu lẫn ven bờ). Thạnh 

phú nằm trong khu vực có thành phần cá, bộ cá Vược có nhiều họ với nhiều loài 

nhất (57 loài trong 20 họ); Tiếp đến là bộ cá Trích với 17 loài thuộc 4 họ, bộ cá 

Dưa với 13 loài trong 6 họ, bộ cá Mối với 9 loài thuộc 4 họ, bộ cá nhái với 7 loài 

thuộc 3 họ [9]. 

Động vật đáy: Động vật đáy thuộc các ngành Chân khớp Arthropoda, Thân 

mềm Mollusca, và các ngành khác như ngành giun Annelida, Ngành có dây sống 

Chordata, và ngành da gai Echinodermata. Tại khu vực cửa sông ven biển Bến 

Tre, loài có số lượng cá thể nhiều nhất là Metapenaeus ensis với 308 cá thể, tiếp 

theo là Nassarius foveolatus với 49 cá thể, Anadara granosa với 41 cá thể. Các 

loài còn lại có độ phong phú thấp (P% <5%). Mật độ cá thể ở cao nhất nhất với 

218 con/m2 và thấp nhất với 1 con/m2. Khối lượng cao nhất với 32,86 g/m2, thấp 

nhất với 1,48g/m2. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chordate
https://en.wikipedia.org/wiki/Chordate
https://en.wikipedia.org/wiki/Echinoderm
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Các khu vực cồn cát và bãi bùn vùng ngập triều hỗ trợ phát triển của nghêu 

(Meretrix lyrata) và sò huyết (Anadata granosa). Ở vùng triều ven biển Thạnh Hải 

– Thạnh Phú, với chế độ bán nhật triều (không đều), nơi giáp nước của 2 dòng 

triều (dòng triều xuống và triều lên) tạo thuận lợi cho cơ chế lắng đọng vật liệu, 

cung cấp nguồn thức ăn khi dòng chảy có tốc độ nhỏ là điều kiện thuận lợi cho sự 

hình thành các bãi nghêu, sò bố mẹ ở khu vực này. Sự hình thành các bãi nghêu, 

sò bố mẹ ở vùng này đến lượt nó khi sinh sản sẽ phát tán ấu trùng và hình thành 

các bãi nghêu giống ở vùng lân cận, như hai bãi nghêu ở Thạnh Hải, Thạnh Phong. 

Hiện nay, bãi nghêu giống chỉ còn tập trung tại khu vực Cồn Lợi, xã Thạnh Hải, 

là nơi tập trung ươm nghêu và khia thác của 2 HTX Thạnh Lợi và Bình Minh.  

Mùa vụ chính xuất hiện nghêu giống ở Bến Tre trong các tháng 4 đến tháng 

6; Mùa vụ phụ xuất hiện nghêu giống vào tháng 11-12. Đối với vùng ven biển 

huyện Thạnh Phú thời điểm xuất hiện nghêu giống con gọi là nghêu cám (kích 

thước chưa đạt cở qui định khai thác là 5.000 con/kg) thường kích thước còn rất 

nhỏ (10.000-20.000 con/kg) do ảnh hưởng của nước ngọt hệ thống sông Mekong 

đổ ra 2 cửa sông Hàm Luông và Cổ Chiên làm giảm độ mặn có lúc đột ngột bằng 

0 sẽ làm nghêu con chết hàng loạt. Chính vì vậy việc theo dõi thời điểm xuất hiện 

nghêu giống rất quan trọng đối với các HTX trên địa bàn huyện Thạnh Phú phải 

kịp thời di dời và khai thác đến nơi ương dưỡng an toàn. Các khu vực cồn Bửng, 

cồn Mít, cồn Dài, một phần các tiểu khu 18,19 là các bãi đẻ và nơi khai thác nguồn 

nghêu giống của người dân. Đây là các khu vực có nguồn lợi nghêu giống tự nhiên 

dồi dào, vì vậy cần có kế hoạch bảo tồn trước các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

nhằm phát huy lợi thế của địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nghêu 

giống ít xuất hiện ở Thạnh Phú Nghêu con tập trung ở các vùng nước nông. Vào 

tháng ba, nghêu đủ lớn để có thể thả ra các vùng nước sâu. Nuôi nghêu diễn ra ở 

tất cả các mùa và thu hoạch có thể tiến hành vào mọi thời điểm trong năm. Các 

bãi triều rất giàu nguồn thức ăn. Tuy nhiên, sự thay đổi bất thường về nồng độ 

muối do thủy triều, nước biển dâng, mưa bất thường hoặc sóng mạnh ảnh hưởng 

lớn đến đời sống của nghêu và sò được biết đến như nguyên nhân gây ra hiện 

tượng chết hàng loạt. Bãi Nghêu tại khu vực này có diện tích khoảng 550ha, bãi 

đã bị thu hẹp đi khoảng 50% diện tích do có sự xuất hiện của Dự án điện gió 

Thạnh Hải [9]. 
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3.2.4. Thú, chim, bò sát và lưỡng cư 

Các loài thú, chim, bò sát lưỡng cư vùng triều khu vực nghiên cứu, hầu hết 

sinh sống trong khu bảo tồn thiên nhiên đấp ngập nước Thạnh Phú.  

Kết quả khảo sát, tham vấn cộng đồng địa phương, rà soát danh mục động 

vật khu vực Thạnh Phú đã xác định có 101 loài động vật rừng thuộc 69 chi, 43 họ, 

17 bộ khác nhau. Trong đó: 

- Lớp thú có 16 loài thú thuộc 11 chi, 8 họ của 4 bộ; 

- Lớp chim 60 loài chim thuộc 34 chi, 22 họ của 11 bộ; 

- Lớp bò sát 27 loài bò sát thuộc 21 chi, 10 họ của 1 bộ; 

- Lớp ếch nhái 8 loài ếch nhái thuộc 3 chi, 3 họ của bộ không đuôi. 

a. Các loài quý, hiếm 

Kết quả điều tra của Dự án “Điều tra, đánh giá rừng đặc dụng Thạnh Phú, 

huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre” cho thấy, có 10 loài được ghi nhận có xuất hiện 

trong khoảng thời gian gần đây.  

Loài được người dân địa phương bắt gặp nhiều nhất (chiếm 80%) trong 

khoảng thời gian gần đây là Rái cá lông mượt (Lutra perspicillata); tiếp theo 

(chiếm 60%) là Mèo cá (Felis viverrina); Tắc kè (Gekko gecko) - chiếm 41%; Cò 

lạo xám (Mycteria cinerea) - chiếm 42%. 

Một số loài động vật quý, hiếm ghi nhận có sự bắt gặp nhưng với số người 

gặp rất ít như Kỳ đà hoa (Varanus salvator), Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus 

hannah); Rắn hổ mang (Naja naja).  

Có 5 loài động vật hoang dã là những loài quý, hiếm có tên trong danh mục 

các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động 

vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài 

động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, gồm Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus 

hannah), Rái cá lông mượt (Lutra perspicillata); Rái cá thường (Lutra lutra); Bồ 

nông chân xám (Pelecanus philipensis), Cò lạo xám (Mycteria cinerea).  

b. Lớp thú 

Kết quả khảo sát, rà soát danh lục các loài động vật hoang dã thuộc lớp thú 

đã thống kê được 16 loài thú thuộc 11 chi, 8 họ của 4 bộ, giảm 2 loài, 2 chi, 2 họ 

và 2 bộ. Phân tích thành phần loài thú tại khu vực Thạnh Phú cho thấy các loài 

thú thuộc bộ Ăn thịt (Carnivora) chiếm ưu thế với 8/16 loài, chiếm 50,00% tổng 
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số loài; bộ Gặm nhấm (Rodentia) có 5/16 loài, chiếm 31,25% tổng số loài; bộ Dơi 

(Chiroptera) có 2/16 loài chiếm 12,5%; bộ Ăn sâu bọ (Insectivora) có 1/16 loài, 

chiếm 6,25% tổng số loài. Trong đó: 

- Có 2 loài là loài động vật rừng đang bị đe doạ tuyệt chủng nghiêm cấm 

khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại (nhóm IB): Rái cá lông mượt 

(Lutraperspicillata) và Rái cá thường (Lutra lutra) 

- Có 2 loài là loài động vật rừng chưa bị đe doạ tuyệt chủng nhưng có nguy 

cơ bị đe doạ nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục 

đích thương mại (nhóm IIB): Cầy hương (Viverricula indiaca) và Mèo rừng 

(Felisbengalensis). 

c. Lớp chim 

Kết quả khảo sát, rà soát danh lục các loài động vật hoang dã thuộc lớp 

chim đã được xây dựng vào năm 1998, đã thống kê được 60 loài chim thuộc 34 

chi, 22 họ của 11 bộ. 

 
Hình 3. 4. Cấu trúc thành phần loài chim của khu vực Thạnh Phú 

Nguồn: [29]  

Phân tích thành phần loài chim tại khu vực Thạnh Phú cho thấy các bộ có 

số loài chiếm ưu thế gồm bộ Sẻ (Passeriformes) với 20/60 loài, chiếm 30,00% 

tổng số loài; bộ Rẽ (Charadriiformes) có 10/60 loài, chiếm 18,00% tổng số loài; 

bộ Hạc (Corconiformes) có 10/60 loài chiếm 18,00%; còn lại các bộ khác mỗi bộ 

có 1 ÷ 3 loài, chiếm 2,00% ÷ 6,00 tổng số loài. 

d.Lớp bò sát 
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Qua khảo sát trực tiếp trong tự nhiên, kết hợp với tham vấn cán bộ làm công 

tác quản lý bảo vệ rừng, người dân tham gia bảo vệ rừng, kết quả rà soát có 27 

loài bò sát thuộc 21 chi, 10 họ của bộ có vảy. Cấu trúc thành phần loài bò sát của 

khu vực Thạnh Phú như bảng 6. 

Trong 10 họ được xác định thì họ Rắn nước (Columbridae) có số loài chiếm 

ưu thế với 8/27 loài, chiếm 29,62% tổng số loài bò sát của khu vực Thạnh Phú.  

Với 27 loài bò sát ghi nhận tại khu vực Thạnh Phú thì có 1 loài là loài quý 

hiếm có tên trong danh mục các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định 

số 06/2019/NĐ-CP là loài động vật rừng đang bị đe doạ tuyệt chủng nghiêm cấm 

khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại (nhóm IB): Rắn hổ mang chúa 

(Ophiophagus hannah).  

e. Lớp ếch nhái 

Qua khảo sát trực tiếp trong tự nhiên, kết hợp với tham vấn cán bộ làm công 

tác quản lý bảo vệ rừng, người dân tham gia bảo vệ rừng và khu vực nghiên cứu, 

kết quả rà soát chỉ có 8 loài ếch nhái thuộc 3 chi, 3 họ của bộ không đuôi (Anura). 

Họ Ếch nhái (Ranidae) có số loài chiếm ưu thế với 5/8 loài, chiếm 62,5% 

tổng số loài ếch nhái của khu vực Thạnh Phú; hai họ còn lại là họ Nhái bén 

(Rhacophoridae) và họ Cóc (Bufomidae) mỗi họ chỉ có 1 loài, chiếm 20,00%.  

3.3. Đặc điểm kinh tế- xã hội 

3.3.1. Dân số 

Dựa trên các báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022 của các xã Thạnh 

Hải, Thạnh Phong và số liệu thống kê của phòng Thống kê huyện Thạnh Phú, một 

số chỉ tiêu về dân số được tổng hợp theo bảng . 

Bảng 3. 3. Tình hình dân số hai xã Thạnh Hải và Thạnh Phong 

Chỉ tiêu Thạnh Hải Thạnh Phong 

1. Số hộ (hộ) 2.373 2.927 

 - Số hộ nghèo (hộ) 87 117 

  (Tỷ lệ %) 3,67 4,00 

 - Số hộ cận nghèo (hộ) 270 191 

  (Tỷ lệ %) 11,38 6,53 

 - Hộ khác (hộ) 2.016 2.619 

  (Tỷ lệ %) 84.96 89,48 

2. Dân số (người) 7.858 9.171 

 - Nam (người) 3.998 4.634 

 (Tỷ lệ %) 50,88 50,53 
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 - Nữ (người) 3.860 4.537 

 (Tỷ lệ %) 49,12 49,47 

3. Mật độ dân số (người/km2) 135 159 

4. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 

(%) 0,7 0,7 

Bảng 3.3 cho thấy, mật độ dân số của xã Thạnh Phong (159 người/km2) 

cao hơn mật độ dân số của Thạnh Hải (135 người/km2). Tỷ lệ số hộ nghèo của 

Thạnh Hải và Thạnh Phong chênh lệch không nhiều. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ cận nghèo 

của Thạnh Hải (11,83%) cao hơn hẳn so với tý lệ hộ cận nghèo của Thạnh Phong 

(6,53%).  

3.3.2. Sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch 

a. Xã Thạnh Hải 

- Thu nhập bình quân đầu người của xã Thạnh Hải ước đạt 58 triệu 

đồng/người/năm, tăng 7,5 triệu đồng so với năm 2022. 

- Trồng trọt: Diện tích sản xuất đất nông nghiệp là 275 ha (giảm 10 ha 

chuyển sang nuôi trồng thủy sản), trong đó diện tích gieo trồng 02 vụ dưa hấu, 01 

vụ Sắn, đậu phộng, các loại cây khác 641 ha; sản lượng thu hoạch ước khoảng 

17.531,2 tấn. Nguyên nhân giảm diện tích do ảnh hưởng của Covid 19 nên diện 

tích cây sắn năm 2021 còn lưu vụ nên diện tích dưa tết giảm. UBND xã hỗ trợ cho 

người dân đăng ký chứng nhân xoài VietGAP với diện tích 30,11 ha, với số 74 hộ 

đăng ký được hỗ trợ từ nguồn vốn WB9. 

- Thủy sản: Nuôi thủy sản tiếp tục phát triển nhất là nuôi tôm thâm canh, 

chủ yếu là tôm thẻ chân trắng. Tổng diện tích nuôi thủy sản: 3.168.36 ha, trong 

đó diện tích tôm thâm canh thả nuôi 3 vụ 617,3 ha. Dịch bệnh thiệt hại 3,6 ha, 

nguyên nhân do tôm bị nhiễm bệnh, một số hộ nuôi cải tạo ao không tốt sau khi 

thu hoạch. Lượng tôm giống thả nuôi ước khoảng 927 triệu con. HTX thu nghêu 

thịt sản lượng 380 tấn (trong đó: HTX Bình Minh thu sản lượng 170 tấn, HTX 

Thạnh Lợi thu sản lượng 210 tấn), HTX Bình Minh thả nghêu giống 90 tấn với 

tổng số tiển 1,2 tỷ. Tổng sản lượng nuôi, đánh bắt thủy sản đạt 6.023,6 tấn. 

- Thương mại - Dịch vụ và Du lịch: Toàn xã hiện có 28 DNTN, 212 hộ kinh 

doanh cá thể có giấy phép đăng ký kinh doanh đang hoạt động. Tình hình hoạt 

động du lịch tại Cồn Bửng ổn định, lượng du khách đến tham quan ước khoảng 

trên 242.550 lượt người, tăng 107.050 lược người so với cùng kỳ.  

b. Xã Thạnh Phong 
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- Thu nhập bình quân đầu người của xã Thạnh Phong ước đạt 56 triệu 

đồng/người/năm. 

- Thủy sản: Diện tích nuôi thủy sản toàn xã là 2.526 ha. Trong đó diện tích 

nuôi tôm quảng canh và tôm rừng là 2.366 ha (trong đó diện tích tôm rừng là 180 

ha) nhân dân đang thu hoạch vụ tôm, cua năm 2022 năng suất ước đạt khoảng 

1.220 tấn. Diện tích tôm thâm canh là 160 ha, dự kiến diện tích thả nuôi (vụ 1, vụ 

2,3) , lũy kế trong năm 2022 là 200 ha. Trong năm 2022 thả giống là 190 ha, chưa 

xãy ra dịch bệnh trên tôm. Diện tích thu hoạch là 170 ha năng suất ước đạt 1.330 

tấn. Diện tích sò là 30 ha thu hoạch năng suất ước đạt 1.252 tấn. Trong năm 2022 

vận động các hộ nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đạt 110/200 ha đạt 55%. 

- Khai thác đánh bắt thủy sản: Hiện toàn xã có 68 tàu khai thác thủy sản 

ước tính đạt 1.012 tấn tôm, cá các loại. 

- Cây màu: Diện tích cây màu trong toàn xã là 60 ha (trong đó, đã thu hoạch 

hai vụ dưa năm 2022 năng suất ước đạt 30 tấn/ha năng suất ước đạt 2.218 tấn và 

55 ha vụ sắn năm 2022 năng suất ước đạt 2.011 tấn.  

- Cây lúa: Diện tích xuống giống là 500 ha năng suất 3 tấn/ha, (1.200/1.066 

tấn đạt 112,57% tăng so với năm 2021 là 12,57%). 

- Cây xoài: Diện tích trồng xoài tứ quý toàn xã khoảng 310ha (trong đó, có 

90 ha chuẩn bị công nhận VietGap). Diện tích đang cho trái từ 2 năm trở lên là 

296 ha năng suất thu hoạch trong năm 2022 ước đạt 16.412 tấn và 14 ha mới trồng 

xen trên đất màu và đang phát triển tốt, số còn lại là các loại hoa màu khác. 

- Lâm nghiệp: Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Hạt kiểm lâm và Ban quản 

lý rừng kiểm tra bảo vệ rừng 35 cuộc có 210 đồng chí tham gia ở 02 ấp Thạnh 

Lộc và Thạnh Lợi. Qua đó, phát hiện 01 trường hợp vi phạm lấn chiếm đất rừng 

và tiến hành lập biên bản; Tuyền truyền luật bảo vệ rừng năm 2022 và tổ chức 

tuyên truyền phòng cháy rừng.  

- Chăn nuôi: Đàn gia cầm của xã tính đến hiện nay là 18.290 con. Tổng đàn 

bò là 2.186 con, đàn dê 1.486, đàn heo 1.210 con. 

- Tiểu thủ công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ: Toàn xã có 15 đại lý thức 

ăn nuôi tôm, 11 doanh nghiệp và 279 hộ kinh doanh cá thể. Nhìn chung các cơ sở 

sản xuất tiểu thủ công nghiệp và các hộ tiểu thương sản xuất kinh doanh ổn định 

đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 
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2022. Hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông tiếp tục nâng cao, chất lượng các 

loại dịch vụ đáp ứng yêu cầu đời sống của nhân dân. 

3.3.3. Di tích văn hóa, lịch sử 

Trong khu vực Thạnh Phú có các di tích, văn hóa và lịch sử có ý nghĩa lịch 

sử và giá trị lớn như: Di tích lịch sử Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch 

sử đường mòn Hồ Chí Minh trên biển; Di tích lịch sử mộ 21 người; Lăng Ông 

Nam hải và miễu Bà. 

a. Bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường mòn Hồ Chí 

Minh trên biển 

Hai xã Thạnh Hải và xã Thạnh Phong là nơi mà bộ đội Miền Nam vượt 

biển ra miền Bắc xin chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam. Đầu cầu tiếp 

nhận vũ khí tại xã Thạnh Hải và Thạnh Phong gồm có Vàm Khâu Băng, cồn Bửng 

(hiện nay thuộc xã Thạnh Hải), cồn Lợi, cồn Lớn, cồn Tra,… Trên địa bàn 2 xã 

(đơn vị A 101) đã lưu lại nhiều chứng tích lịch sử anh dũng của quân và dân ta 

qua hai cuộc kháng chiến cứu nước. Khu di tích Đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - 

Nam ở xã Thạnh Phong được Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 3777-VH/QĐ công nhận là di tích lịch 

sử cấp quốc gia ngày 23/12/1995, và xã Thạnh Phong cũng đã được Nhà nước 

tuyên dương là đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.  

b. Di tích lịch sử mộ 21 người 

Vào ngày 16/1/1964 (nhằm ngày mùng 2 tháng Chạp năm Quý Mão) trong 

một trận càn quét đẫm máu kéo dài 21 ngày, quân đội Mỹ đã ném bom na - pan 

làm cháy nhiều nhà cửa của nhân dân, trong đó có một quả bom rơi trúng căn hầm 

trú ẩn của người dân xã Thạnh Hải làm chết 19 người dân vô tội, đa số là phụ nữ, 

trong đó có 2 phụ nữ đang mang thai. Những người dân sống sót sau trận ném 

bom đã an táng họ chung một ngôi mộ tại căn hầm trú ẩn. Ngày 01/11/2018, công 

trình khu mộ tập thể được đầu tư xây dựng, chỉnh trang và mở rộng trên khuôn 

viên đất khu mộ hiện hữu, với thiết kế phù hợp quy hoạch của địa phương, theo 

kiến trúc truyền thống của các đền thờ liệt sĩ trong tỉnh. Công trình khánh thành 

ngày 31/3/2019, được đưa vào sử dụng nhằm tưởng nhớ những người đã mất, thể 

hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. 

c. Lăng Ông Nam hải, miễu Bà 
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Lăng Ông Nam Hải ở Cồn Bửng, xã Thạnh Hải là nơi mà cả hai “vị thần” 

cá Ông đã tìm thấy long mạch linh thiêng về “lụy” vào 05/2/2004 và 01/4/2004. 

Người dân địa phương và nhiều người làm nghề khai thác, đánh bắt thuỷ sản ở 

nơi khác tưởng nhớ cá Ông như là một vị thần hộ mạng giữa biển khơi đầy sóng 

gió nên đã quy tụ về Thạnh Hải, lập lăng tổ chức thờ cúng. Được sự cho phép của 

chính quyền địa phương, ngư dân nơi đây đã xây dựng lăng vào tháng 4/2004 để 

thờ cúng cá Ông. Tại lăng Ông Nam Hải Cồn Bửng, hiện còn lưu lại 2 bộ xương, 

1 bộ có chiều dài khoảng 20m và 1 bộ có chiều dài khoảng 25 m. Hàng năm, lễ 

hội Nghinh Ông được tổ chức vào sau Tết Nguyên đán (lễ chính được tổ chức vào 

hai ngày là ngày 15 và 16 tháng Giêng) ở cồn Bửng, ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải. 

Trong nhưng ngày lễ hội nhộn nhịp khách trong và ngoài tỉnh tới để viếng lăng, 

thắp hương cầu cho mưa thuận gió hoà, đánh bắt trúng mùa, làm ăn phát đạt, gia 

đình hạnh phúc. 

Cùng với lăng Ông Nam Hải, miễu Bà cũng đã được đầu tư xây dựng hình 

thành nên quần thể văn hoá, tâm linh của người dân địa phương và nhân dân trong 

vùng. 

3.4. Xác định các giá trị dịch vụ hệ sinh thái khu vực vùng triều ven 

biển Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

3.4.1. Thông tin phỏng vấn 

Bảng hỏi được thiết kế để điều tra, thu thập số liệu sơ cấp cho trong việc 

xác định các giá trị dịch vụ hệ sinh thái khu vực vùng triều ven biển Thạnh Phú, 

tỉnh Bến Tre. Theo số liệu thống kê dân cư khu vực nghiên cứu vào năm 2022 là 

17.244 người (tương đương 5.069 hộ, trung bình mỗi hộ từ 4-5 nhân khẩu) (Niên 

giám huyện, 2022). Áp dụng công thức tính quy mô phỏng vấn các hộ, với độ tin 

cậy là 90%, sai số 10%: 

𝑛 =
N

1 + N ∗ 𝑒2
= 99,54 

Trong đó: n: số mẫu cần điều tra, khảo sát 

N: tổng số hộ dân khu vực nghiên cứu 

e: Độ lệch chuẩn cho phép 

Thông qua công thức, đã xác định được số mẫu phiếu cần thực hiện khảo 

sát là 100 phiếu trên địa bàn 02 xã Thạnh Hải và Thạnh Phong của khu vực nghiên 

cứu. Nội dung bảng hỏi tập trung vào thu thập thông tin cơ bản của người dân địa 
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phương, cơ cấu ngành nghề, xác đinh được các giá trị dịch vụ của hệ sinh thái 

vùng triều ven biển mang lại cho đời sống cư dân địa phương, đồng thời xác định 

hiểu biết và tầm quan trọng của chúng đối với họ. Trước khi bắt đầu phỏng vấn, 

tác giả đã tiến hành giải thích sơ lược cho người dân về khái niệm dịch vụ hệ sinh 

thái, liệt kê cho người dân về các dịch vụ hệ sinh thái tại khu vực nghiên cứu, 

phân hạng các dịch vụ HST bằng cách lựa chọn theo thang điểm từ 1-5 tương ứng 

với mức từ không quá quan trọng cho đến rất quan trọng. Số liệu sau khi được thu 

thập, tác giả đã tiến hành xử lý qua phần mềm Excel để xác định được các dữ liệu 

cần thiết. 

3.4.2. Xác định các giá trị dịch vụ Hệ sinh thái vùng triều ven biển Thạnh 

Phú, tỉnh Bến Tre 

Thông qua số liệu thu thập được từ kết quả phỏng vấn, phần lớn người dân 

tham gia phỏng vấn là nam giới (chiếm 72%), do tính chất công việc và độ am 

hiểu của nam giới khi tham gia các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, 

trồng trọt….. Phần lớn người tham gia phỏng vấn nằm trong độ tuổi từ 18-60 tuổi 

(độ tuổi lao động) chiếm 90% (trong đó độ tuổi từ 18-40 chiếm 52%, độ tuổi 40-

60 chiếm 28%), 10% còn lại là độ tuổi từ 60 trở lên cho thấy độ tuổi phỏng vấn 

đáng tin cậy do phần lớn là có thời gian dài ở địa phương, có kinh nghiệm và am 

hiểu về các hoạt động kinh tế- xã hội tại khu vực nghiên cứu. 

 

Hình 3. 5. Tỷ lệ % giới tính người tham gia phỏng vấn 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2022) 

 

Nam 

72%

Nữ

28%

Tỷ lệ % giới tính người tham gia phỏng vấn
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Hình 3. 6. Tỷ lệ % độ tuổi người tham gia phỏng vấn 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2022) 

Trong nhóm cư dân tham gia phỏng vấn, trình độ học vấn ở mức tiểu học 

chiếm 65%. Tiếp đến là trình độ THCS chiếm 20%, trình độ THPT chiếm 15%. 

Hầu hết, trình độ học vấn tại khu vực nghiên cứu còn thấp, do khu vực nghiên cứu 

là các xã ở xa nhất của huyện Thạnh Phú, điều kiện học tập còn phụ thuộc vào 

điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng trường lớp tại khu vực còn hạn chế. Mặc dù còn 

hạn chế về trình độ học vấn, dẫn tới những khó khăn bước đầu khi xác định các 

giá trị dịch vụ hệ sinh thái vùng triều mang lạicũng như các nguy cơ tác động như 

biến đổi khí hậu hay khô hạn. Tuy nhiên, phần lớn đối tượng tham gia phỏng vấn 

là người tham gia nuôi trồng, canh tác trực tiếp nên họ đều có kinh nghiệm, nắm 

bắt được các hiện tượng tự nhiên bất thường xảy ra tại địa phương như nhiễm 

mặn, nhiễm phèn, thay đổi thời tiết sử dụng đất dẫn tới ảnh hưởng đến các loài 

sinh vật nuôi trồng (tôm, cá, cây trồng …) do chúng gắn liền với sinh kế địa 

phương.  

Thông qua bảng hỏi phỏng vấn và kết quả khảo sát về vai trò của hệ sinh 

thái vùng triều ven biến đối với người dân và tự nhiên, đề tài đã xác định được 

tổng cộng 10 dịch vụ hệ sinh thái chính trong khu vực nghiên cứu. Chi tiết về các 

dịch vụ hệ sinh thái được trình bày trong bảng dưới đây: 

 

 

 

18-40

52%40-60

38%

>60

10%

Tỷ lệ % độ tuổi người tham gia phỏng vấn
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Bảng 3. 4. Các dịch vụ hệ sinh thái được ghi nhận tại khu vực nghiên cứu 

 

Tiêu chí dịch vụ hệ sinh 

thái 

Dịch vụ hệ sinh thái được ghi nhận 

tại khu vực nghiên cứu 

Dịch vụ cung cấp (3) 1. Gỗ, củi 

2. Khai thác thủy sản  

3. Nước cho nuôi trồng thủy sản 

Dịch vụ điều tiết (3) 1. Điều hòa khí hậu 

2. Hấp thụ và lưu trữ cacbon 

3. Chắn sóng, bảo vệ bờ biển, phòng chống thiên 

tai 

Dịch vụ văn hóa (2) 1. Là nơi giải trí, cảnh quan đẹp và du lịch 

2. Bảo tồn nguồn gen đa dạng sinh học 

Dịch vụ hỗ trợ (2) 1. Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 

2. Bãi đẻ, nguồn cung ứng thức ăn, con giống tự 

nhiên 

(Nguồn: Tác giả xử lý từ số liệu điều tra) 

Thông qua bảng 3.4, đối với dịch vụ cung cấp, đề tài đã xác định được 03 

dịch vụ bao gồm: cung cấp gỗ củi, khai thác thủy hải sản và nước dành cho nuôi 

trồng thủy hải sản. Theo ý kiến của người dân “Gỗ củi đã được khai thác ở Thạnh 

Phú từ rất lâu (khoảng 15 năm trước) để đun nấu và dựng nhà. Tuy nhiên, hiện 

nay, theo chính sách của địa phương, hoạt động khai thác đã bị nghiêm cấm nhưng 

vẫn còn 1 vài hộ sống trong vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Thạnh Phú tiếp tục 

khai thác và đã bị xử lý. Ngoài ra, khi gỗ củi bị gẫy đổ do các hiện tượng thời tiết 

(như sét đánh, trôi dạt ven sông) nên vẫn có 1 số hộ dân nhặt về để đun nấu …”. 

Các hoạt động khai thác trong rừng ngập mặn thông qua phỏng vấn và điều tra 

xác định có khoảng 70% hộ nghèo, không có vuông tôm hay đất canh tác đi đánh 

bắt ba khía và các loại thủy hải sản. Theo ấp trưởng ấp 7, xã Thạnh Hải cho biết 

“Đánh bắt Ba khía, Chù ụ và một số loại thủy sản trong rừng ngập mặn như ốc 

đá, chem chép, cá thòi lòi… mang lại nguồn thu nhập cho một bộ phận người dân 

sống phụ thuộc vào rừng ngập mặn”.  

Đối với dịch vụ điều tiết, hệ sinh thái vùng triều ven biển Thạnh Phú giúp 

điều hòa khí hậu, lọc không khí, lưu trữ cacbon và hỗ trợ kiểm soát lũ lụt, chắn 

sóng. Theo cư dân sinh sống ở gần rừng ngập mặn khu vực nghiên cứu, họ cho 

rằng “Rừng ngập mặn làm không khí trở nên mát mẻ, đặc biệt vào mùa hè. Ngoài 

ra, rừng ngập mặn cũng giúp không khí trở nên trong lành và thoáng mát hơn”. 

Hầu hết người dân địa phương (90% người được phỏng vấn) chưa nắm được khái 
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niệm lưu trữ cacbon từ rừng ngập mặn. Tuy nhiên, họ cho rằng “nhiều cây cối 

trong rừng ngập mặn nghĩa là chắc chắn có sự hấp thụ cacbon”. Thêm vào đó, các 

đai rừng ngập mặn ven biển còn là bức tường hữu hiệu giúp ngăn chặn sóng biển 

gây xói lở bờ biển, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Đối với dịch vụ văn hóa, hiện nay du lịch ở khu vực nghiên cứu vẫn chưa 

phát triển nhiều. Hầu hết, khách du lịch chỉ đến đây để dạo biển và thưởng thức 

hải sản địa phương. Ngoài ra, vùng triều ven biển Thạnh Phú cũng có tính đa dạng 

sinh học rất qua, mang đặc thù riêng biệt của vùng biển từ 

Đối với dịch vụ hỗ trợ, hệ sinh thái vùng triều ven biển Thạnh Phú giúp 

tái tạo dinh dưỡng cho đất, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và là nơi ươm giống nguồn 

cung ứng thức ăn con giống tự nhiên. Người dân được phỏng vấn cho rằng “ Đất 

phù sa và lá rụng từ cây rừng ngập mặn giúp tái tạo chất dinh dưỡng trong đất (đất 

trong rừng ngập mặn)”. “Rừng ngập mặn chắn sóng, cản gió tạo điều kiện thuận 

lời trong sản xuất nông nghiệp”. 

Trong các cuộc thảo luận nhóm tập trung với cộng đồng địa phương, và 

phỏng vấn hộ gia đình, dịch vụ được đánh giá hàng đầu là nuôi trồng thủy sản ở 

khu vực nghiên cứu (90% người tham gia phỏng vấn lựa chọn,) dịch vụ đánh bắt 

tự nhiên, dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp (trồng lúa), dịch vụ văn hóa. Các 

dịch vụ này được xếp hạng dựa trên việc sử dụng chúng tại hộ gia đình và hoặc 

khả năng bán chúng trên thị trường để thu lợi nhuận kinh tế. Các dịch vụ hàng đầu 

với thông tin chi tiết về việc sử dụng của người dân địa phương được đưa ra trong 

Bảng 3.5. 

Bảng 3. 5. Các dịch vụ của hệ sinh thái, việc sử dụng của cộng đồng địa 

phương 

Dịch vụ hệ 

sinh thái 
Sử dụng Ghi chú, Ý kiến phỏng vấn hộ gia đình 

Nuôi trồng 

thủy sản 

(Dịch vụ hỗ 

trợ) 

 

Làm thức ăn và 

bán 

 

80% số người phỏng vấn tham gia hoạt động 

nuôi trồng thủy sản. Mặc dù, những năm gần 

đây, người nuôi trồng bị thất thu do nghêu 

chết (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú) hay 

tôm bị chết nhiều do dịch bệnh, tuy nhiên 

NTTS vẫn là nghề mang lại thu nhập đáng 

kể, nhiều hộ nuôi thâm canh, nhiều hộ nuôi 
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Dịch vụ hệ 

sinh thái 
Sử dụng Ghi chú, Ý kiến phỏng vấn hộ gia đình 

quảng canh hay bán quảng canh. Dịch vụ này 

được người dân chấm 4.8 điểm. 

Đánh bắt tự 

nhiên (Dịch 

vụ cung cấp) 

Làm thức ăn và 

bán 

Lực lượng chính tham gia đánh bắt tự nhiên 

là các hộ nghèo, không có đất canh tác hay 

vuông tôm, họ đi bắt Ba khía và các loài thủy 

sản khác trong rừng để kiếm thêm thu nhập 

ngoài đi làm thuê. Dịch vụ này cũng được 

người dân dánh giá khá cao với 4.84 điểm. 

Ngăn cản lũ 

lụt, chắn 

sóng, bảo vệ 

bờ biển (Dịch 

vụ điều tiết) 

Bảo vệ con 

người và tài sản 

cho người dân 

 

Dịch vụ này được người dân đánh giá rất cao 

“Không có rừng thì nguy, chắn, bão gió mạnh 

bảo vệ người và tài sản cho dân”, người dân 

thường cho dịch vụ này thang điểm 4.8. 

Môi trường 

sống cho các 

loài (Dịch vụ 

hỗ trợ) 

Hỗ trợ môi 

trường sống cho 

các loài 

 

Dịch vụ này được người dân ở khu vực 

nghiên cứu cho điểm tương đối cao, trung 

bình 4.96 điểm, họ cho rằng, tuy một số loài 

sinh sản ở ngoài biển, nhưng sau đó họ vào 

RNM để trú ngụ và phát triển. 

 

Điều hòa khí 

hậu (Dịch vụ 

điều tiết) 

Hỗ trợ sức khỏe 

cho người dân, 

giảm bệnh tật 

 

“Gần rừng mát lắm, mùa hè ra RNM thích 

lắm, đi đâu cũng muốn nhanh chóng về quê, 

sống ở đây khí hậu trong lành quen rồi”. Dịch 

vụ này cũng được người dân đánh giá 4.96 

điểm. 

Cung cấp 

nước cho nuôi 

trồng thủy sản 

(Dịch vụ cung 

cấp) 

Phục vụ cho các 

hộ nuôi trồng 

thủy sản, đặc 

biệt các hộ nuôi 

quảng canh 

Giờ nguồn nước cũng bị ô nhiễm từ sản xuất 

nông nghiệp và các nguồn khác nên tôm, cá 

cũng chết nhiều, NTTS không còn được như 

trước nữa. 

Du lịch (dịch 

vụ văn hóa) 

Du lịch sinh 

thái, người dân 

Tại khu vực Thạnh Phú, Du lịch chưa phát 

triển, chỉ có một vài điểm du lịch như Khu du 
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Dịch vụ hệ 

sinh thái 
Sử dụng Ghi chú, Ý kiến phỏng vấn hộ gia đình 

có một số dịch 

vụ ăn theo việc 

phát triển du 

lịch. 

lịch Cồn Bửng; Đền thờ cá Lăng Ông; Khu 

di tích đoàn tàu không số- đường Hồ Chí 

Minh trên biển. Người dân đánh giá dịch vụ 

này đạt 4.88. 

Gỗ củi (dịch 

vụ cung cấp). 

Đun nấu, dựng 

nhà. 

Hiện nay, các hoạt động khai thác tại khu vực 

Thạnh Phú đã bị nghiêm cấm, hoạt động khai 

thác là tự phát, cho nên hoạt động và sản 

phẩm không được đánh giá, đạt 1.12 điểm 

(Nguồn: Tác giả xử lý từ số liệu điều tra) 

Khu vực vùng triều ven biển Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre mang lại rất nhiều 

lợi ích về kinh tế cho người dân và cộng đồng địa phương. Để lượng giá giá trị 

kinh tế của Khu vực, đề tài đã tiến hành rà soát tài liệu thứ cấp, thực địa, lập bảng 

hỏi khảo sát các hộ gia đình tại khu vực nghiên cứu và tham vấn các cơ quan quản 

lý địa phương. Qua đó đã xác định được các loại dịch vụ hệ sinh thái quan trọng 

nhất của khu vực vùng triều bao gồm: nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ nuôi trồng thủy 

sản, phòng hộ ven biển, lưu trữ hấp thu carbon và đa dạng sinh học. Đề tài cũng 

áp dụng các phương pháp lượng giá được sử dụng rộng rãi hiện nay để lượng giá 

các giá trị dịch vụ hệ sinh thái đã được xác định. Các loại giá trị kinh tế quan trọng 

của khu vực được liệt kê và phân loại trong bảng dưới đây. Đề tài sẽ chỉ nghiên 

cứu và đánh giá các giá trị quan trọng và cốt yếu tại khu vực nghiên cứu, một số 

giá trị có tồn tại nhưng không mang lại nhiều lợi ích quan trọng sẽ không nằm 

trong phạm vi của đề tài. Bảng 3.6 thể hiện các gía trị sẽ được tiến hành lượng giá 

trong đề tài. 

Bảng 3. 6. Các giá trị sẽ được tiến hành lượng giá của HST  

vùng triều ven biển Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

 

Giá trị sử dụng  

trực tiếp 
Phương pháp lượng giá sử dụng 

- Khai thác,  

- Nuôi trồng thủy sản 

- Du lịch, giải trí; giá trị văn hoá, lịch sử 

- Phương pháp giá thị trường 

- Phương pháp giá thị trường 

- Phương pháp hàm cầu du lịch 

(Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2022) 
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3.5. Đánh giá các giá trị sử dụng trực tiếp hệ sinh thái vùng triều ven 

biển 

3.5.1. Giá trị khai thác thủy sản 

Vùng triều ven biển Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre có điều kiện vô cùng thuận 

lợi cho việc khai thác và nuôi trồng thủy hải sản. Với 1 HST đa dạng (cỏ biển, 

rừng ngập mặn và bãi bồi), các loại hình nuôi trồng thủy hải sản, thành phần loài 

của thủy sinh vật là rất đa dạng. Các hoạt động này mang lại nhiều nguồn lợi thủy 

sản quan trọng và là sinh kế chính của cư dân địa phương. Thạnh Phú còn nằm ở 

tiểu vùng III, được quy hoạch và phát triển vùng nuôi trồng và khai thác thủy hải 

sản là trọng điểm. Theo số liệu từ UBND huyện Thạnh Phú (2019), trong cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp thì thủy sản chiếm hơn 93,58%.  

Hoạt động đánh bắt thủy sản tương đối ổn định, có khoảng 105 tàu công 

suất nhỏ thường xuyên khai thác ven bờ tại khu vực vùng triều ven biển Thạnh 

Phú. Tổng sản lượng thu hoạch thủy sản (2019) ước đạt 7.185 tấn bao gồm 

nghêu,sò và tôm cá các loại. Ngoài ra, còn có 1 số lượng người dân địa phương 

tham gia bắt ba khía, các loài hải sản khác trong rừng ngập mặn. 

Khu vực vùng triều ven biển Thạnh Phú có các sinh cảnh chính mà các loài 

thuỷ sản tự nhiên sinh sống bao gồm : 

- Rừng ngặp mặn, sông, kênh rạch ven vùng rừng ngập mặn và trong rừng 

ngập mặn.  

- Vùng triều tiếp giáp rừng ngập mặn tới khu vực có độ sâu 6m khi triều 

kiệt, trải dài khoảng 10-11 km tính từ bờ. 

Hiện nay có hai hình thức đánh bắt thủy sản chính là đánh bắt gần bờ (vùng 

triều tiếp giáp rừng ngập mặn) và đánh bắt trong rừng ngập mặn. Hệ sinh thái 

vùng triều ven biển có ảnh hưởng trực tiếp tới cả hai hình thức đánh bắt này. Để 

xác định được giá trị đánh bắt thủy sản, đề tài đã tiến hành phỏng vấn, khảo sát cả 

2 đối tượng tham gia đánh bắt nêu trên.  

a. Đánh bắt gần bờ 

Theo số liệu năm 2022 của UBND huyện Thạnh Phú, các hoạt động đánh 

bắt ven bờ thường sử dụng tàu công suất nhỏ (< 30 CV), số lượng tàu thống kê tại 

khu vực nghiên cứu khoảng 105 tàu. Hiện nay, theo chính sách của huyện Thạnh 

Phú, các tàu đánh bắt công suất nhỏ không được cấp phép đăng ký mới. Do đó số 

lượng tàu tại địa phương luôn giữ được số lượng ổn định. Áp dụng công thức tính 
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mẫu tiêu chuẩn, số lượng phiếu khảo sát dành cho đánh bắt ven bờ là 50 phiếu. 

Hầu hết các hoạt động khai thác đánh bắt đều do nam giới phụ trách và thực hiện. 

Thông tin chung về tàu khai thác thủy sản phỏng vấn tại khu vực nghiên cứu được 

thực hiện theo bảng 3.7 dưới đây 

Bảng 3. 7. Thông tin chung về tàu khai thác thủy sản 

STT Thông tin chung Min Max Trung bình 

1 Số người lao động trên tàu 1 5 3,5 

2 Tuổi ngư dân phỏng vấn 18 60 35,6 

3 Kinh nghiệm khai thác 5 40 18,96 

(Nguồn: Tác giả xử lý số liệu điều tra) 

Các tàu tham gia hoạt động đánh bắt ven bờ thường là các tàu có công suất 

nhỏ (< 30 CV), số lượng lao động trung bình cần khoảng 3,5 người. Độ tuổi trung 

bình của ngư dân là 35,6 với lao động già nhất là 60 tuổi; trẻ nhất là 18 tuổi. Kinh 

nghiệm khai thác trên 15 năm chiếm khoảng 74,5% do đánh bắt thủy hải sản là 1 

nghề truyền thống được tham gia cùng gia đình từ sớm. Trình độ học vấn của ngư 

dân còn thấp với 50% (bậc tiểu học); 35,5% (bậc THCS); 10% (THPT) còn lại là 

không đi học (4,5%). Trình độ học vấn thấp cũng gây khó khăn khi sử dụng cập 

nhật các loại hình, công nghệ khai thác mới, các chính sách pháp luật về khai thác 

thủy sản của Nhà nước cũng như sử dụng các thiết bị đinh vị, dò các….Vì vậy, 

cần nâng cao trình độ học vấn cho ngư dân để có thể chuyên môn hóa ngành Khai 

thác thủy sản hướng tới khai thác hiệu quả và bền vững [11]. 

Thời gian khai thác chủ yếu từ tháng 2 đến tháng 11 hàng năm (tháng 12 

thường có sản lượng thấp nhất). Các tàu thường hoạt động khoảng 10-12h mỗi 

ngày. Các loại thủy sản khai thác chủ yếu bao gồm ruốc, mực, tôm, ghẹ và các 

loại cá (cá khoai, cá ngác, cá đối, cá trích…). Trong đó, thời gian khai thác bãi 

trung bình từ 10 - 15 ngày trong 1 tháng (theo con nước và khai thác từ 6 - 7 

tháng). Thủy sản sau khi được đánh bắt thường được bán cho thương lái địa 

phương hoặc 1 phần sử dụng làm thực phẩm. Thông qua số liệu điều tra, sản lượng 

trung bình của hoạt động đánh bắt ven biển trung bình năm đạt khoảng 13,65 tấn 

tôm; 63 tấn cua ghẹ; 315 tấn cá các loại và thủy sản (ruốc biển…) khác đạt 1.470 

tấn. Thông qua khảo sát giá cả tại khu vực nghiên cứu (2022), đã xác đinh được 

gía trị một số loại thủy hải sản đánh bắt như sau. 
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Bảng 3. 8. Giá cả một số loại thủy sản khu vực 

TT Loại thủy sản 
Min 

(VND/kg) 

Max 

(VND/kg) 

TB 

(VND/kg) 

1 Cua 160,000 200,000 180,000 

2 Tôm  150,000 250,000 200,000 

3 Cá các loại 40,000 80,000 60,000 

4 Ruốc 10,000 20,000 15,000 

(Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Thạnh Phú, tổng hợp của tác giả, 2022) 

Kết quả tính toán giá trị đánh bắt thủy sản gần bờ được thể hiện trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 3. 9. Nguồn lợi thủy sản đánh bắt gần bờ khu vực 

Loại thủy sản 

được khai 

thác 

Sản lượng khai 

thác bình quân 

(kg/năm) 

Giá thị trường 

(VNĐ/kg) 

Giá trị thu được 

(triệu 

VNĐ/năm) 

Tôm 13.000 200.000 27.300.000.000 

Cua, ghe  63.000 180.000 11.340.000.000 

Cá các loại 315.000 60.000 18.900.000.000 

Ruốc và các 

loại khác 

1.470.000 15.000 22.050.000.000 

Tổng giá trị   79.590.000.000 

(Nguồn: Tác giả xử lý số liệu điều tra) 

Giá trị đánh bắt thủy sản ven bờ khu vực vùng triều ven biển Thạnh Phú 

ước đạt 79,590 tỷ VNĐ/năm. 

b. Đánh bắt trong rừng ngập mặn 

Đánh bắt trong rừng ngập mặn rất phổ biến tại vùng triều ven biển Thạnh 

Phú, tỉnh Bến Tre. Người dân địa phương thường chờ nước thủy triều rút, dùng 

các vật dụng như câu, nò, giỏ, lưới… hoặc dùng tay lần theo các góc cây rừng 

ngập mặn (đước, vẹt, mắm, bần …). Các loại thủy sản thường được đánh bắt chủ 

yếu trong rừng ngập mặn bao gồm cá, cua, ba khía, chù ụ, móng tay, chem 

chép….Thông qua 02 cuộc phỏng vấn nhóm được thực hiện tại khu vực nghiên 

cứu, đối tượng chính tham gia đánh bắt trong rừng ngập mặn được những người 

có kinh nghiệm, sống lâu tại địa phương đề cập thường là những người lao động 

làm thuê thời vụ, hộ nghèo và cận nghèo. Theo niên giám huyện (2022), trên địa 
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bàn nghiên cứu có 665 hộ nghèo và cận nghèo. Áp dụng theo công thức tính mẫu 

tối thiểu, mức sai số cho phép là 10%. Do vậy, đề tài đã tiến hành khảo sát 87 hộ 

tham gia đánh bắt tại rừng ngập mặn.  

Kết quả số liệu bảng khảo sát người tham gia hoạt động đánh bắt trong rừng 

ngập mặn khá tương đồng với kết quả thảo luận nhóm ở đối tượng tham gia đánh 

bắt. Theo số liệu khảo sát, có khoảng 48% số người phỏng vấn tham gia đánh bắt 

thường xuyên. 52% số còn lại không thường xuyên tham gia đánh bắt, chỉ có 3% 

số hộ được hỏi phản hồi “ thi thoảng có tham gia đánh bắt nhưng không thường 

xuyên nên không thể xác định được số tiền thu được”. Qua điều tra phỏng vấn, 

tần xuất đi đánh bắt trong rừng ngập mặn của người dân là khá thường xuyên 

(trung bình khoảng 15 ngày/tháng). Hầu hết người dân tham gia khảo sát đều cho 

rằng, mục đích của việc đánh bắt trong rừng ngập mặn là kiếm thêm thu nhập sau 

những giờ lao động chính, đa số người tham gia đều có hoàn cảnh khó khăn. 

Thông qua kết quả điều tra, xác đinh được trung bình người dân khi tham 

gia đánh bắt trung bình kiếm được khoảng 150.000 VNĐ/người/ngày. Qua đó, 

xác định được giá trị trung bình đánh bắt trong rừng ngập mặn theo năm là 27 

triệu VNĐ/người/năm. 

 Theo số liệu thông kê từ niêm giám huyện 2022, 48% số hộ nghèo và cận 

nghèo ở khu vực nghiên cứu được tính toán là 319 hộ, thu nhập bình quân tính 

toán từ hoạt động đánh bắt trong RNM là 27 triệu VND/người/năm, Vậy, xác đinh 

được giá trị đánh bắt trong rừng ngập mặn là 8,613 tỷ VNĐ. 

Tổng hợp các loại hình đã được mô tả ở trên, đã xác định được giá trị khai 

thác và nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển vùng triều Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

được xác định là 339,039 tỷ VNĐ. 

3.5.2. Giá trị nuôi trồng thủy sản 

Hoạt động nuôi trồng thủy hải sản ở Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre có xu hướng 

phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Theo thống kê từ UBND huyện Thạnh 

Phú (2019), tổng diện tích nuôi thủy sản toàn huyện đạt 7.577,76 ha, trong đó diện 

tích nuôi tôm rừng là 745ha, nuôi tôm quảng canh 5480,76ha, nuôi thâm canh 752 

ha các loại khác ước đạt 600 ha (nghêu, sò…). Diện tích nuôi trồng thủy sản tại 

khu vực nghiên cứu không có sự thay đổi nhiều. Tuy nhiên do các hiện tượng thời 

tiết thất thường và xâm nhập măn cũng làm ảnh hưởng đến năng suất nuôi trồng 

thủy sản tại vùng triều ven biển Thạnh Phú, Bến Tre. 
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Điều kiện tự nhiên của huyện Thạnh Phú khá thuận lợi cho việc tăng trưởng 

và phát triển quanh năm của các loài thủy hải sản. Về cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

thì thủy sản chiếm 93.58%. Nuôi tôm hiện nay vẫn là thế mạnh tại vùng triều ven 

biển Thạnh Phú và có đóng góp lớn trong giá trị sản xuất thủy sản của khu vực. 

Bảng 3. 10. Tình hình nuôi trồng thủy hải sản  

ở xã Thạnh Hải và Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú giai đoạn 2018-2022 

 
Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Diện tích 

nuôi (ha) 
16.854 16.415 18.100 18.400 18.650 

Sản lượng 

(tấn) 
28.900 26.500 31.200 32.025 33.200 

(Nguồn: UBND xã Thạnh Phú 2018-2022; tổng hợp của tác giả 2023)  

Tại Thạnh Phú, có rất nhiều các loại hình nuôi trồng thủy sản bao gồm:  

a. Nuôi tôm kết hợp rừng sinh thái  

Mô hình nuôi tôm truyền thống theo mô hình tôm kết hợp rừng ngập mặn, 

đây là sử dụng mặt nước tự nhiên kết hợp rừng để nuôi tôm sinh thái. Các đối 

tượng nuôi là tôm thẻ, tôm sú, tôm đất, tôm bạc. Diện tích tương đối lớn nên người 

dân không đầu tư thức ăn mà chủ yếu là quản lý và thu hoạch. Hình thức nuôi này 

đã có từ lâu ở các vùng duyên hải, trong đầm có mương nội đồng. Cứ 10-15 ngày 

thì thu hoạch một lần (theo con nước), năng suất đạt từ 0,15 - 0,25 tấn/ha/năm. 

Mặc dù sản lượng không cao, nhưng ổn định mang lại hiệu quả kinh tế cho người 

dân nghèo, góp phần bảo vệ khu bảo tồn tự nhiên. 

b. Nuôi tôm quảng canh cải tiến (Improve extensive) 

Nuôi theo mô hình quảng canh cải tiến là lấy giống tôm thiên nhiên kết hợp 

với thả thêm con giống nhân tạo vào ao, đầm, mương. Mật độ nuôi từ 2-4 con/m2, 

cỡ tôm thả nuôi là 2-3cm/con (P15-P30) và có thể thả 2-4 đợt/năm tùy theo khả 

năng của từng nông hộ. Hàng ngày bổ sung thêm thức ăn và thay nước, năng suất 

trung bình 0,25-0,3tấn/ha/năm. Thông qua khảo sát năm 2020 cho thấy mật độ 

tôm giống tự nhiên thấp, vì vậy cần bổ sung giống nhân tạo. Mô hình nuôi quảng 

canh cải tiến là hình thức thích hợp để nâng cao sản lượng, đồng thời không tác 

động xấu đến hệ sinh thái rừng ngập mặn của huyện Thạnh Phú. 

c. Nuôi tôm thâm canh (Intensive)  
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Mô hình nuôi tôm thâm canh tại Thạnh Phú trong những năm gần đây 

được phát triển mạnh về diện tích và quy mô. Tôm sú và tôm thẻ chân trắng đang 

được nuôi chủ yếu với diện tích là khoảng 817 ha (2022); năng suất nuôi tôm 

trung bình 5,3 tấn/ha. Đây là loại hình nuôi mà đòi hỏi vốn đầu tư, trình độ kỹ 

thuật, quản lý, chăm sóc cao và chặt chẽ. Mô hình nuôi này chỉ xây dựng ở những 

nơi có đầy đủ các yếu tố thuận lợi nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro trong sản xuất. 

Mật độ thả giống tôm sú từ 15-30 con/m2 và từ 80 – 100 con/m2 đối với tôm thẻ 

chân trắng. Sử dụng thức ăn công nghiệp trong hầu hết thời gian nuôi, hệ thống 

công trình nuôi được xây dựng đảm bảo, các ao nuôi có thể trải bạt ở đáy và bờ 

tùy theo địa hình vùng đất để giảm thất thoát nước và ngăn phèn.  

d. Nuôi sò, hàu 

Thường được người dân địa phương quây lưới, thả giống nuôi dọc theo bờ 

sông ở những nơi dòng chảy ít biến động với thời điểm xuống giống từ tháng 5 

hàng năm và thu hoạch vào tháng 4 năm sau. 

Bảng 3. 11. Mô hình nuôi và diện tích nuôi tôm  

của xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú giai đoạn từ 2018 đến 2022 

Năm 
Tổng diện 

tích (ha) 

Mô hình nuôi 

Thâm canh Tôm rừng Quảng canh 

2018 2.526 150 180 2.196 

2019 2.526 150 180 2.196 

2020 2.526 150 180 2.196 

2021 2.526 160 180 2.205 

2022 2.526 200 180 2.186 

(Nguồn: UBND xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú; Thống kê của tác giả,2022)  

Bảng 3. 12. Mô hình nuôi và diện tích nuôi tôm  

của xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú giai đoàn từ 2018 đến  2022 

Năm 
Tổng diện 

tích (ha) 

Mô hình nuôi 

Thâm canh Tôm rừng Quảng canh 

2018 2.499,26 508,7 565 1.426,26 

2019 2.518,86 527,6 565 1.426,26 

2020 2409,76 428,5 565 1416,26 
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2021 2.411,76 430,2 565 1416,26 

2022 2.599,56 617,3 565 1.416,26 

(Nguồn: UBND xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú; Thống kê của tác giả,2022) 

Qua khảo sát đánh giá thực trạng nuôi tôm hiện nay tại các xã trong mùa 

vụ năm 2022 và tham khảo giá cố định năm 2022 có điều chỉnh giá của Sở Tài 

chính thì “giá cố định tôm sú là 125.000 VNĐ/kg; nghêu là 16.000 VNĐ/kg”. 

Bảng 3. 13. Giá trị sản xuất theo giá cố định của tôm sú năm 2022 

Tên đơn vị 

Tổng diện tích, sản lượng hiệu quả kinh tế 

tính theo giá cố định 

DT nuôi 

(ha) 

Sản lượng 

(tấn) 

Giá cố 

định 

(VNĐ/kg) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Thạnh Hải 1.981,26 805 125.000 100.625.000.000 

Thạnh Phong 2.366 1.220 125.000 152.500.000.000 

Tổng cộng    253.125.000.000 

(Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện Thạnh Phú, tổng hợp của tác giả, 2022) 

Giá trị nuôi tôm sinh thái năm 2022 được xác định là 252,125 tỷ VNĐ. 

e. Nuôi nghêu: 

Thông qua khảo sát tại khu vực nghiên cứu, hoạt động nuôi nghêu tập trung 

chủ yếu tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú. Hoạt động nuôi nghêu được thực 

hiện tại hai Hợp tác xã là Thạnh Lợi và Bình Minh, với tổng diện tích nuôi khoảng 

550 ha (tính đến năm 2022). Nghêu giống được khai thác chủ yếu vào tháng 8 

hàng năm, giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7 là giai đoạn nghêu giống sinh sản và 

phát triển tập trung tại HTX nghêu Thạnh Lợi và HTX Bình Minh. Hai HTX đã 

thu hút được khoảng 30% lực lượng lao động toàn xã (1210 người), tạo sinh kế 

ổn định cho người dân địa phương. Từ năm 2018,2019, hoạt động nuôi nghuê 

mang lại nguồn lợi lớn cho cư dân địa phương. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch 

bệnh và yếu tốt thời tiết, lượng nghêu thu hoạch bị giảm hơn 90% trong năm 2020 

và 2021. Năm 2022, các hoạt động nuôi trồng và thu hoạch nghêu đã trở lại ổn 

định, sản lượng dần phục hồi. 
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Bảng 3. 14. Tình hình nuôi nghêu ở xã Thạnh Hải giai đoạn 2018-2022 

Nuôi 

nghêu 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 
Min Max 

Trung 

bình 

Diện tích 

nuôi (ha) 
550 550 550 550 550 - - 550 

Sản lượng 

(tấn) 
1.313 1.610 120 148 398 120 1610 133,78 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Thạnh Phú, tổng hợp của tác giả, 2022)  

Giá trị nuôi nghêu được tính dựa trên sản lượng trung bình thu hoạch 

nhân với giá trung bình mua bán. Từ đó, giá trị nuôi nghêu được xác định ở mức 

2,140 tỷ VNĐ. 

3.5.3. Giá trị du lịch, giải trí 

a. Tiềm năng phát triển du lịch của Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre là huyện ven biển có lợi thế rất lớn về 

đường bờ biển, với chiều dài khoảng gần 25km, có địa giới hành chính nằm trên 

02 xã Thạnh Hải và Thạnh Phong, có nhiều tiềm năng và cơ hội để phát triển loại 

hình du lịch sinh thái biển. Hình thức du lịch cộng đồng cũng đã bắt đầu được 

triển khai tại nơi đây. Tham gia du lịch sinh thái cộng đồng ở đây, du khách có cơ 

hội được trải nghiệm các hoạt động như chèo ghe ngắm rừng ngập mặn nguyên 

sơ; được trải nghiệm bắt nghêu và giăng lưới bắt cá gần rừng ngập mặn; thưởng 

thức đặc sản tươi sống và đờn ca tài tử. Ngoài ra, tùy theo mùa, du khách được 

thưởng thức và mua sản phẩm du lịch, như: xoài, dưa hấu, đậu phộng, củ sắn và 

các loại thủy sản... 

Thạnh Phú có đường bờ biển tương đối dài khoảng 24km nằm giữa hai cửa 

sông lớn Cổ Chiên và ...., du lịch sinh thái biển đã bắt đầu được manh nha tại khu 

vực nghiên cứu,. Dọc theo bờ biển có 04 doanh nghiệp và 15 hộ kinh doanh hoạt 

động cung cấp các dịch vụ ăn uống, lưu trú phục vụ du khách. Ngoài ra, dự kiến 

sẽ có 03-05 dự án xây dựng khu du lịch sinh thái, 04 dự án kinh doanh thương 

mại, dịch vụ vui chơi giải trí đang xúc tiến đầu tư trên địa bàn xã Thạnh Hải. Khu 

du lịch “Di tích đường Hồ CHí Minh trên biển tại Bến Tre” đã được công nhận là 

khu du lịch cấp tỉnh (Báo cáo BQL Khu du lịch, 2022). 

Vùng biển Thạnh Phú thường được biết đến là di tích lịch sử với tên gọi 

“Đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre”; di tích “ Đầu tiếp nhận vũ khí Bắc 
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Nam tại Bến Tre”. Đây có thể được coi như nguồn tư liệu lịch sử quý giá cho các 

tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, du lịch văn hóa, tín ngưỡng cũng được tập trung đầu 

tư và nâng cấp. Huyện đã từng bước nâng cấp Lễ hội truyền thống Nghinh Ông, 

đa dạng hóa phần hội, mỗi năm thu hút khoảng 30.000 lượt khách đến tham dự. 

Công trình xây dựng Khu di chỉ khảo cổ Đền thờ cá Nghinh Ông, Khu di tích lịch 

sử Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, thu hút khoảng 50.000 lượt khách/năm 

đến tham quan, nghiên cứu.. (Báo cáo BQL Khu du lịch, 2022). 

Tặng phẩm, hàng lưu niệm, ngày càng phát triển phong phú, đa dạng về 

mẫu mã, được sản xuất từ các sinh vật biển của các loài nhuyễn thể, ốc, đồi mồi. 

Các sản phẩm đặc trưng của Bến Tre như thủy sản các loại, xoài, mãng cầu, khô 

cá dứa, mực và các loại khô hải sản khác được bày bán nhiều nơi đáp ứng nhu cầu 

mua sắm của khách tham quan. Tuy nhiên, do quy mô sản xuất còn nhỏ, chủ yếu 

phục vụ công tác giới thiệu, quảng bá, các mặt hành mỹ nghệ này chưa thực sự 

trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng biển Thạnh Phú phục vụ nhu cầu mua sắm 

của du khách. 

Theo thống kê của Ban quản lý Khu du lịch Cồn Bửng (2022), hiện nay các 

hoạt động du lịch cộng đồng phần lớn khai thác tại bãi biển Cồn Bửng, hiện có 38 

cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực này, trong đó có 14 cơ sở kinh doanh ăn uống, có 

02 hộ kinh doanh trên phần đất có chủ sở hữu, 12 hộ kinh doanh trên đất do Ban 

quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng quản lý; quy mô nhỏ, nhà xây dựng tạm bợ,… 

nhưng chỉ có 04 cơ sở (là người của địa phương) có đăng ký giấy phép kinh doanh, 

số hộ còn lại không đăng ký kinh doanh do vị trí kinh doanh vi phạm bao chiếm 

đất rừng.  

b. Phương pháp và quy trình nghiên cứu 

Mô hình chi phí du lịch 

Để lượng giá được giá trị du lịch của khu vực vùng triều ven biển Thạnh 

Phú, tỉnh Bến Tre, đề tài sử dụng phương pháp chi phí du lịch (CVM) để lượng 

giá. Trong phương pháp này, cần phải xác định được các sự lựa chọn và các hành 

vi du lịch của du khách để từ đó ước lượng được đường cầu đối với các hoạt động 

giải trí tham quan. Giá trị TCM được giả thiết là các chi phí ban đầu được bỏ ra 

để tham quan tại một điểm du lịch, giá trị này bước đầu phản ánh được gía trị giải 

trí của khu vực đó (Đinh Đức Trường, 2010). 

Thu thập dữ liệu 
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Để đánh giá giá trị du lịch giải trí của khu vực ven biển vùng triều Thạnh 

Phú, tỉnh Bến Tre, đề tài đã sử dụng phương pháp chi phí du lịch theo vùng. Nhằm 

thu thập thông tin về hành vi du lịch của du khách tới vùng biển Thạnh Phú, một 

cuộc điều tra các du khách đã được tiến hành từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023 tại 

khu vực nghiên cứu. Thông qua báo cáo của BQL khu du lịch Cồn Bửng và ý kiến 

người dân địa phương, các hoạt động du lịch chủ yếu tập trung tại xã Thạnh Hải 

(với bãi biển Cồn Bửng). Khu du lịch này vẫn chưa được quản bá và hiên còn ít 

du khách biết đến nên du khách chủ yếu là khách nội địa. 

Bảng hỏi phỏng vấn du khách được thiết kế gồm ba phần. Phần 1 giới thiệu 

mục đích của cuộc điều tra với du khách và nêu khái quát một số giá trị sinh thái 

và du lịch tại bãi biển Cồn Bửng, huyện Thạnh Phú. Phần 2 tập trung vào các 

thông tin về chuyến đi của du khách bao gồm số lần tham quan tới khu vực nghiên 

cứu, các hoạt động tham quan, phương tiện đi lại và đặc biệt là các thông tin về 

chi phí du lịch. Phần 3 bao gồm các câu hỏi cá nhân của du khách như tuổi, trình 

độ giáo dục, thu nhập. Các cuộc phỏng vấn được tiến hành bởi tác giả kết hợp với 

cán bộ quản lý khu du lịch. Dựa vào công thức tính mẫu tối thiểu, với sai số chấp 

nhận được khoảng 10%. Theo số liệu của Ban quản lý Khu du lịch Cồn Bửng, 

tổng lượng khách du lịch năm 2022 đạt 325.200 lượt khách, do vậy lượng mẫu 

phiếu tối thiểu điều tra du lịch là 200 phiếu để đảm bảo độ tin cậy của việc đánh 

giá. 

d. Kết quả nghiên cứu 

Đặc điểm khách du lịch đến Thạnh Phú 

Thông qua hoạt động điều tra phỏng vấn và xử lý số liệu (Phụ lục 3), do 

điểm đến Thạnh Phú hiện tại chưa có nhiều các hoạt động vui chơi giải trí, bãi 

biển tại khu vực nghiên cứu, Khách du lịch đến đây chủ yếu là thưởng thức hải 

sản địa phương và thăm quan một số địa danh nổi tiếng như Khu Lăng Ông Nam 

Hải, đền thờ Bà chúa Xứ, Quần thể Khu di tích cấp Quốc Gia “Đường Hồ Chí 

Minh trên biển tại Bến Tre”. Du khách đến bãi biển Cồn Bửng, Thạnh Phú đi theo 

nhóm (khoảng 90%), trong đó nhóm gia đình (khoảng 60%), bạn bè (25%) và cơ 

quan (15%). Đặc điểm khách du lịch Thạnh Phú được thể hiện trong Bảng sau. 

Bảng 3. 15. Đặc điểm khách du lịch đến Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

Đặc điểm Trung bình Max Min 

Số lần du lịch 1,05 2,00 1,00 



 

56 
 

Tuổi 35,64 60,00 13,00 

Thu nhập 

(triệu đồng/tháng) 

9,35 15,00 2,00 

Số người đi cùng 6,46 15,00 1,00 

Thời gian lưu trú 1,05 2,00 1,00 

(Nguồn: Tác giả xử lý từ số liệu điều tra) 

Trung bình mỗi khách du lịch đến Thạnh Phú là 1,05, trong đó có 85% số 

người được phỏng vấn trả lời đến khu vực này lần đầu tiên. Lý do được khách du 

lịch chọn là thông tin về khu du lịch Cồn Bửng còn khá hạn chế chưa được nhiều 

người biết đến. Ngoài ra, một số khách cho rằng Khu du lịch Cồn Bửng Bến Tre 

có nhiều đặc điểm và khá tương đồng với nhiều khu du lịch khác (25% số người 

được hỏi). Thời gian lưu trú trung bình cảu khách du lịch là 1,05 ngày- đây là mức 

lưu trú khá thấp. Hầu hết, lượng khách chỉ chọn đi về trong ngày (chiếm 98%), 

lượng khách đến đây tập trung chủ yếu vào cuối tuần (đông nhất là sáng thứ bảy 

và sáng chủ nhật) (chiếm 80% lượng người được phỏng vấn). 

Độ tuổi trung bình của khách du lịch tham gia phỏng vấn là 35,64 tuổi, đa 

số nằm trong độ tuổi lao động, trong đó khách từ 31 tuổi trở lên (chiếm 60%), tiếp 

đến là khách từ 20-30 tuổi chiếm 30%. Du khách lớn tuổi nhất là 60 tuổi, ít tuổi 

nhất là 13 tuổi. 

Kết quả phỏng vấn cho thấy, hầu hết lượng khách đến du lịch đều có mức 

thu nhập từ trung bình khá trở lên với 9,35 triệu đồng/tháng- cao hơn mức lương 

bình quân tối thiểu của cả nước. Điều này cho thấy du lịch cũng là một hoạt động 

trải nghiệm, dành cho các hộ gia đình có thu nhập từ trung bình khá trở lên. Các 

hoạt động chính tại Khu du lịch Cồn Bửng có thể kể đến như dạo biển, thưởng 

thức hải sản địa phương, hoạt động trải nghiệm khám phá rừng ngập mặn, tìm 

hiểu lịch sử, nghiên cứu khoa học… 

Vùng xuất phát của du khách và tỷ lệ du lịch 

Dựa trên các thông tin thu thập qua bảng phỏng vấn, nghiên cứu đã chia 

du khách thành 4 vùng xuất phát tùy thuộc vào khoảng cách trung bình từ điểm 

xuất phát tới Khu du lịch Cồn Bửng, Thạnh Phú, Bến Tre theo các tuyến đường 

bộ. 
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Tỷ lệ du lịch của từng vùng được tình toán dựa trên các số liệu thu được 

về số liệu du khách trong mẫu, dân số của từng vùng và số lần du lịch trung bình 

trong năm. Công thức tính tỷ lệ du lịch trên 1000 dân: 

𝑉𝑅𝑖 =
𝑉𝑖

𝑃𝑂𝑃
𝑋 1000 

Trong đó:  VRi: Tỷ lệ tham quan trên 1000 dân của vùng xuất phát 

  Vi: Số lượt khách đến thăm trong 1 năm của vùng xuất phát 

  POP: Dân số trung bình của vùng xuất phát 

Bảng 3. 16. Một số đặc điểm của các vùng xuất phát của du khách. 

Vùng 
Khoảng cách 

trung bình (km) 
Tỉnh thành 

Số du khách trong 

mẫu (người 

Tỷ lệ 

% 

1 50 Bến Tre 82 41 

2 100 
Trà Vinh, Tiền 

Giang 
54 27 

3 150 
Bình Dương, TP 

HCM 
16 8 

4 200 
Cần Thơ, An 

Giang, Đồng Tháp 
48 24 

Nguồn: Niên giám thống kê (2022) và xử lý số liệu của tác giả 

Bảng 3. 17. Tỷ lệ tham quan trên 1000 dân trong năm (VRi) của vùng xuất 

phát 

Vùng Tỷ lệ (%) POP Vi VRi 

1 41 3,444 13,333.2 3.87 

2 27 6,754 8,780.4 1.30 

3 8 10,321 2,601.6 0.91 

4 24 8,570 7,804.8 0.25 

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả (2024). 

Các chi phí du lịch 

Chi phí của du khách trong một chuyến du lịch được chia thành 3 nhóm 

chính gồm chi phí đi lại (transportation cost), chi phí cơ hội của thời gian (time 

cost) và các chi phí khác (other expenditure) như thuê nhà trọ, khách sạn, ăn uống, 

thuê phương tiện đi lại tại hiện trường và mua đồ lưu niệm. Các chi phí du lịch tại 

khu vực nghiên cứu chỉ bao gồm chi phí đi lại và chi phí cơ hội thời gian. Nghiên 

cứu này cũng sử dụng cách tiếp cận trên để ước lượng chi phí du lịch.  
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Chi phí đi lại 

Phương tiện chính di chuyển đến Khu du lịch Cồn Bửng, Thạnh Phú là 

các phương tiện đường bộ bao gồm oto và xe máy…Đối với mỗi điểm khởi hành 

du khách sẽ lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp. Chi phí đi lại được tính 

trong 1 số nghiên cứu sử dụng phương pháp chi phí du lịch như sau: Trong nghiên 

cứu của Du (1998( đã sử dụng chi phí trung bình trên mỗi km và khoảng cách từ 

vùng xuất phát tới nơi du lịch để tính chi phí đi lại. Phạm Khánh Nam (2001) tính 

chi phí đi lại cho mỗi du khách bằng khoảng cách ước tính nhân với chi phí đi lại 

trên 1km của một phương tiện đặc trưng. Trong đề tài, tác giả đã áp dụng phương 

pháp tính chi phí đi lại cho mỗi du khách bằng khoảng cách ước tính nhân với chi 

phí đi lại trên 1km của một phương tiện đặc trưng để tính chi phí đi lại trung bình 

cho từng vùng của khách nội địa. 

Theo kết quả điều tra mẫu khách du lịch, 90% du khách lựa chọn oto là 

phương tiện di chuyển. Có 20% lượng khách du lịch ở vùng 1 chọn phương tiện 

di chuyển là xe máy do có khoảng cách không quá xa (nằm trong cùng 1 tỉnh). Du 

khách đến từ vùng 2 có 30% lượng khách lựa chọn oto kết hợp với phà và 5% xe 

máy kết hợp với phà. 

Bảng 3. 18. Chi phí đi lại trung bình của khách tới Khu du lịch Cồn Bửng. 

Vùng 
Khoảng cách 

trung bình (km) 

Chi phí đi lại 

trung bình (VNĐ) 

1 50 120.900 

2 100 169.050 

3 150 353.475 

4 200 471.300 

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả (2022). 

Qua bảng chi phí đi lại trung bình của khách du lịch, dễ dàng nhận thấy 

chi phí đi lại tỷ lệ thuận với khoảng cách từ vùng xuất phát tới Thạnh Phú, trong 

đó vùng 4 có chi phí đi lại cao nhất là 471.000 VNĐ, chi phí đi lại thấp nhất là 

121.000 VNĐ. 

Chi phí cơ hội của thời gian 

Thời gian là một nguồn lực có hạn và có chi phí cơ hội của việc sử dụng. 

Do đó, chi phí thời gian phải được tính toán trong phân tích chi phí du lịch. Về cơ 

bản, thu nhập phản ánh chi phí cơ hội của thời gian. Thu nhập trung bình của du 
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khách được sử dụng phối hợp với thời gian du lịch trung bình của mỗi vùng để 

tính chi phí cơ hội của thời gian. 

Bảng 3. 19. Chi phí thời gian của du khách 

Vùng 
Thời gian du lịch 

trung bình (ngày) 

Chi phí cơ hội của thời gian 

(ngàn VNĐ) 

1 1 134,246.6 

2 1 185,479.5 

3 1 183,561.6 

4 1,05 449,315.1 

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả (2024). 

Bảng 3.19 cho thấy chi phí cơ hội của thời gian tỷ lệ thuận với thười gian 

du lịch trung bình. Do thời gian du lịch đến khu vực Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre hầu 

hết là đi về trong ngày, do đó chi phí cơ hội thười gian của các vùng không có sự 

khác biệt nhiều, mức khác biệt là do mức thu nhập trung bình ở các vùng có sự 

khác nhau.  

Các chi phí du lịch khác 

Thông qua khảo sát và tham vấn chính quyền địa phương, tại khu vực Cồn 

Bửng, Thạnh Phú, Bến Tre, các hoạt động chủ yếu là thưởng thức hải sản địa 

phương, dạo biển và phần lớn là không nghỉ lại qua đêm. Do đó, phần chi phí 

khác chỉ tập trung vào chi phí ăn uống và đồ lưu niệm. Kết quả chi phí du lịch 

khác được trình bày trong bảng 3.20.  

Bảng 3. 20. Chi phí khác trong chuyến tham quan 

Vùng Khu vực 
Chi phí Du lịch khác 

(VNĐ) 

1 Bến Tre 275,056 

2 Trà Vinh, Tiền Giang 325,460 

3 Bình Dương, TP HCM 405,095 

4 
Cần Thơ, An Giang, 

Đồng Tháp 
374,015 

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả (2024). 

Đường cầu du lịch và lợi ích du lịch 
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Từ các kết quả nghiên cứu về chi phí và tỷ lệ du lịch, mối quan hệ giữa tỷ 

lệ du lịch theo vùng và chi phí du lịch của vùng tương ứng được thiết lập. Đây 

là cơ sở để xây dựng đường cầu du lịch.  

Bảng 3. 21. Tổng hợp các chi phí và tỷ lệ du lịch của khách du lịch 

Vùng 
Tỷ lệ du lịch/1.000 dân 

(VR) 

Chi phí du lịch trung bình theo 

vùng TC (VNĐ) 

1 209,05 1.746.608 

2 79,95 1.924.982 

3 56,01 2.294.830 

4 25,19 2.512.625 

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả (2024). 

Lập tương quan mối quan hệ giữa tỷ lệ du lic̣h và chi phí du lic̣h cho từng 

vùng. Theo đó, tỷ lệ du lic̣h (VR) là biến độc lập và chi phí du lic̣h trung bình 

(TC) là biến phu ̣thuộc. Phương pháp hồi quy áp duṇg trong nghiên cứu này là 

phương pháp bình phương nhỏ nhất. Hàm cầu du lịch dạng tuyến tính cho kết 

quả như sau: 

VR = 203.93-17.846*TC với R² = 0.9763 

Hệ số R2= 0,9763 tức là có 97,63% sự thay đổi của biến phụ thuộc được 

giải thích bởi biến độc lập trong mô hình. Từ phương trình trên, đồ thị thể hiện 

đường cầu du lịch Cồn Bửng, Thạnh Phú của khách du lịch trong nước được xây 

dựng như Hình 3.7 

 

Hình 3. 7. Đường cầu du lịch Cồn Bửng Thạnh Phú 

Nguồn: Xử lý số liệu của tác giả (2024). 

Diện tích nằm phía dưới đường cầu chính là giá trị du lịch (GTDL) của 

khu hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc mang lại cho xã hội. Đồ thị hình 3.7 

cũng thể hiện phần thặng dư của du khách (CS) khi du lịch tham quan Phú Quốc 
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với một chi phí TCi. Phần thặng dư ấy chính là diện tích tam giác được tạo thành 

bởi đường cầu và đường chi phí. Dựa vào chi phí du hành trung bình TCi và tỷ 

lệ viếng thăm VRi của mỗi vùng, ta tính được giá trị thặng dư cho mỗi vùng. 

Qua đó, xác định được giá trị du lịch mang lại là 12.599 tỷ VNĐ/năm. 

3.6. Tổng hợp các giá trị sử dụng trực tiếp của hệ sinh thái vùng triều 

ven biển Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

Các giá trị kinh tế 
Tổng giá trị /năm 

(triệu VNĐ) 
Tỷ lệ (%) 

Giá trị sử dụng trực tiếp 

Giá trị đánh bắt thủy hải sản 88,200 20.05 

Giá trị nuôi trồng thủy sản 339,039 77.08 

Giá trị giải trí, du lịch 12,599 2.87 

Tổng giá trị sử dụng trực tiếp 439,838 100 

 

3.7. Đề xuất giải pháp quản lý tài nguyên hệ sinh thái vùng triều ven 

biển trên cơ sở đánh giá giá trị kinh tế dịch vụ hệ sinh thái 

3.7.1. Lồng ghép kết quả lượng giá vào quá trình xây dựng cơ chế chi trả 

dịch vụ môi trường 

Chi trả dịch vụ môi trường/hay dịch vụ HST là việc người sử dụng được 

hưởng lợi từ dịch vụ môi trường phải trả tiền dịch vụ cho người cung ứng. Đây 

là một chủ trương lớn của chính phủ đã được thực hiện từ năm 2011 theo Nghị 

định 99/2010/NĐ- CP. Sau hơn 10 năm triển khai, tổng số tiền thu được từ chính 

sách này là trên 10.000 tỷ VNĐ (chiếm tới 1/3 tổng nguồn lực xã hội dành cho 

công tác bảo tồn và phát triển). Tuy nhiên, chính sách này mới được triển khai 

chủ yếu đối với HST rừng trên cạn.  

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã lượng giá giá trị kinh tế của từng loại dịch 

vụ HST tại Thạnh Phú, Bến Tre như sau: giá trị sử dụng trực tiếp thủy hải sản 

đạt 351.638 triệu VNĐ/năm; giá trị du lịch đạt 12.559 triệu VNĐ/năm. Các kết 

quả lượng giá này sẽ cung cấp thông tin, hỗ trợ cho bên cung ứng và bên sử dụng 

dịch vụ đạt được sự đồng thuận về mức chi trả. Sau khi mức chi trả hợp lý được 

thiết lập, các bên liên quan có thể tiến hành hoạt động thí điểm về chi trả dịch vụ 

môi trường. Như vậy, với kết quả lượng giá giá trị dịch vụ của các HST, Sở 
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NN&PTNT tỉnh Bến Tre có thể xem xét xây dựng và đề xuất việc thực hiện thí 

điểm với một số loại dịch vụ môi trường tiềm năng (như cung cấp nguồn lợi thủy 

sản, du lịch giải trí). Nếu thành công, việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường 

đối với các HST sẽ mang lại một nguồn thu đáng kể phục vụ cho công tác bảo 

tồn. 

3.7.2. Giải pháp tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng 

Dựa trên kết quả lượng giá giá trị phi sử dụng với mức sẵn lòng chi trả cho 

việc bảo tồn ĐDSH trung bình/hộ gia đình xấp xỉ 20.500 đồng/năm, cho thấy 

bước đầu hầu hết cộng đồng người dân khu vực nghiên cứu đều nhận định được 

những vai trò của hệ sinh thái vùng triều ven biển mang và có ý thức về bảo tồn 

các HST. Tuy nhiên, mức chi trả chưa cao do người dân coi trách nhiệm bảo tồn 

và phát triển các HST là của chính quyền và các doanh nghiệp đang sử dụng, 

khai thác tài nguyên từ các HST. Hoạt động của cộng đồng trong bảo tồn, khôi 

phục và phát triển các HST còn hạn chế chỉ và số lượng các hoạt động không 

nhiều. Do đó, cần phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng thông 

qua tuyên truyền và giáo dục. Các hình thức tuyên truyền, giáo dục cần đổi mới 

và đa dạng hóa, kịp thời với xu thế phát triển, tránh những phương thức tuyên 

truyền cứng nhắc không hiệu quả. Có thể kể đến một số cách thức tuyên truyền, 

giáo dục với mọi tầng lớp người dân có tính khả thi cao như: 

+ Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng như: truyền 

hình, pano, khẩu hiệu, mạng xã hội, … cung cấp thông tin về giá trị kinh tế của 

các HST và những tác nhân ảnh hưởng gây suy thoái HST nhằm nâng cao nhận 

thức và trách nhiệm của người dân cũng như du khách. 

+ Nâng cao nhận thức cho học sinh phổ thông các cấp tại địa phương nhận 

thức đúng đắn về giá trị của các HST thông qua lồng ghép các hoạt động ngoại 

khóa bởi các em là những thế hệ tương lai có ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng và 

bảo tồn các HST. Việc định hình nhận thức đúng cho các em ngay từ nhỏ sẽ giúp 

các em có hành động đúng đắn với môi trường và HST không chỉ hiện tại mà 

còn ở tương lai. Các hoạt động tuyên truyền đa dạng với nhiều hình thức như: 

bài giảng trên lớp với tranh, ảnh, các câu chuyện, tham quan thực tế các điểm du 

lịch sinh thái, … 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

Kết luận 

Nghiên cứu về đánh giá gía trị dịch vụ hệ sinh thái vùng triều ven biển có 

ý nghĩa to lớn trong nghiên cứu khoa học và công tác bảo tồn, quản lý và sử dụng 

hợp lý nguồn tài nguyên sinh thái dựa trên đánh giá kinh tế. Trên cơ sở các kết 

quả nghiên cứu tác giả đưa ra một số kết luận như sau: 

Đề tài đã tổng quan được các nghiên cứu trong và ngoài nước về lượng giá 

dịch vụ hệ sinh thái vùng triều ven biển. Từ đó đưa ra được hướng tiếp cận và 

phương pháp nghiên cứu phù hợp để tạo ra được kết quả nghiên cứu có độ tin cậy 

cao. 

Hệ sinh thái vùng triều ven biển Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre đóng vai trò rất 

quan trọng trong hỗ trợ và phát triển sinh kế bền vững của công đồng địa phương 

và các bên liên quan. Đồng thời, vùng triều bao gồm rừng ngập măn ven biển 

cũng góp phần quan trọng bảo vệ hệ thống đê biển; hạn chế ảnh hưởng của gió, 

bão, triều cường; là môi trường sống và bãi đẻ của nhiều loài thủy hải sản. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu, đánh giá định lượng giá trị các dịch vụ HST vùng triều ven 

biển nhìn chung còn hạn chế. Đặc biệt, lượng giá giá trị kinh tế của các dịch vụ 

HST RNM làm cơ sở cho bảo tồn, quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên 

nhiên còn chưa được quan tâm đầy đủ. 

Qua nghiên cứu, đã xác định giá trị sử dụng trực tiếp hệ sinh thái vùng triều 

ven biển Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre là 439.838 triệu VNĐ. Trong đó giá trị bao gồm 

đánh bắt, nuôi trồng thủy sản là 339.039 triệu VNĐ. Giá trị giải trí, du lịch là 

12.599 triệu VNĐ. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị các dịch vụ HST vùng 

triều mang lại là rất đáng kể, do đó việc bảo tồn quản lý sử dụng bền vững tài 

nguyên thiên nhiên khu vực nghiên cứu là rất cần thiết. 

Tổng giá trị kinh tế từ HST vùng triều ven biển mang lại là một con số 

không nhỏ. Lượng giá các dịch vụ HST vùng triều ven biển giúp ta nhận ra được 

vai trò to lớn của hệ sinh thái vùng triều ven biển mang lại. Từ đó, đưa ra được 

các biện pháp nhằm phát triển và nâng cao vai trò của vùng triều ven biển. Nhà 

nước, chính quyền và các cơ quan quản lý cần có những chính sách để bảo tồn giá 

trị của HST vùng triều ven biển. 
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Kiến nghị 

Đề tài mới chỉ thực hiện lượng giá giá trị sử dụng trực tiếp của hệ sinh thái 

vùng triều mang lại bao gồm giá trị nuôi trồng, khai thác thủy hải sản và giá trị du 

lịch giải trí. Ngoài giá trị sử dụng trực tiếp ra, hệ sinh thái vùng triều ven biển còn 

mang lại rất nhiều các giá trị khác như: giá trị phòng chống bão lũ, giá trị hấp thụ 

các bon, giá trị bảo vệ đê biển, giá trị hạn chế ảnh hưởng của gió, bão hay triều 

cường. Do đó, để có thể tính toán lượng giá toàn bộ tổng giá trị kinh tế của các 

dịch vụ hệ sinh thái vùng triều ven biển huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre rất cần 

có những nghiên cứu tiếp theo. Việc lượng giá toàn bộ giá trị hệ sinh thái khu vực 

nghiên cứu sẽ giúp các nhà hoạch đinh chính sách và quản lý hiểu rõ hơn về tầm 

quan trọng và tiềm năng mà các dịch vụ hệ sinh thái mang lại. 
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PHỤ LỤC  
Phụ lục 1: Mẫu phiếu 1 

PHIẾU ĐIỀU TRA NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ BẢO VỆ, BẢO 

TỒN TÀI NGUYÊN VÙNG TRIỀU VEN BIỂN HUYỆN THẠNH PHÚ, 

TỈNH BẾN TRE PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ: 

“Lượng giá các dịch vụ hệ sinh thái vùng triều  

tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre” 

Chúng tôi đang thực hiện một nghiên cứu về nhận thức và đánh giá của người 

dân về bảo vệ, bảo tồn và quản lý tài nguyên vùng triều ven biển huyện Thạnh 

Phú, tỉnh Bến Tre (rừng ngập mặn và vùng triều ven biển tiếp giáp với RNM 

tính đến độ sâu 8m ra phía biển). Mong ông/bà giúp đỡ thông qua việc bỏ một 

chút thời gian để trả lời một số các câu hỏi ở phần sau. Thông tin do ông/bà 

cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ được phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa 

học. Xin chân thành cảm ơn ! 

Họ tên người trả lời:………………………………………………….. 

Địa chỉ:………………………………………………………………. 

PHẦN I: NHẬN THỨC VỀ BẢO VỆ VÙNG TRIỀU VEN BIỂN 

1. Xin ông bà cho biết quan điểm của mình về việc bảo vệ vùng triều ven biển 

huyện Thạnh Phú 

 Hoàn toàn đồng ý phải bảo vệ  

 Khá đồng ý là vùng triều ven biển cần được bảo vệ 

 Không đồng ý và cũng không phản đối 

 Khá phản đối việc bảo vệ  

 Rất phản đối việc bảo vệ  

2. Sau đây là một số vai trò vùng triều ven biển mang lại. (Xin ông/bà khoanh 

tròn vào các con số tương ứng để chỉ ra mức độ quan trọng, theo đánh giá của 

mình về các khía cạnh vùng triều ven biển tại sao cần được bảo vệ) 

Vai trò của vùng 

triều ven biển 

Rất không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

lắm 

Bình 

thường 

Khá 

quan 

trọng 

Đặc biệt 

quan 

trọng 

Cung cấp gỗ, củi 1 2 3 4 5 

Đánh bắt trong 

RNM 

1 2 3 4 5 

Đánh bắt ở vùng 

triều ven biển 

1 2 3 4 5 
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Vai trò của vùng 

triều ven biển 

Rất không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

lắm 

Bình 

thường 

Khá 

quan 

trọng 

Đặc biệt 

quan 

trọng 

Nuôi trồng thủy 

sản 

1 2 3 4 5 

Bãi đẻ, nguồn cung 

ứng thức ăn, con 

giống tự nhiên 

1 2 3 4 5 

Là nơi giải trí, cảnh 

quan đẹp và du lịch 

1 2 3 4 5 

Chắn sóng, bảo vệ 

bờ biển, phòng 

chống thiên tai 

1 2 3 4 5 

Bảo tồn nguồn gen 

đa dạng sinh học 

1 2 3 4 5 

Hấp thụ và lưu trữ 

cacbon 

1 2 3 4 5 

Điều hòa khí hậu 1 2 3 4 5 

3. Trong vòng 1 năm qua, ông/bà có nghe được từ các phương tiện thông tin đại 

chúng về giá trị, tầm quan trọng vùng triều ven biển không? 

 Không 

 Có 

Nếu có, ông/bà nghe từ các nguồn nào: 

 Báo chí, internet 

 Chương trình phát thanh, truyền hình tại địa phương 

 Từ các chương trình truyền thông tại địa phương 

 Nguồn khác:____________________ 

4. Ông/bà hoặc gia đình ông/bà đã từng tham gia vào một hoạt động bảo vệ, bảo 

tồn nào đó về vùng triều ven biển huyện Thạnh Phú chưa?  

 Đã tham gia      

 Chưa tham gia 

5. Giả sử có một quĩ môi trường được địa phương thành lập để khuyến khích 

sự tham gia đóng góp của người dân địa phương nhằm huy động tài chính cho 

bảo vệ, bảo tồn vùng triều ven biển huyện Thạnh Phú. Khoản tiền đóng góp từ 
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dân sẽ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh 

học của khu vực.  

Sau khi cân nhắc những giá trị trực tiếp gián tiếp từ mà hộ gia đình ông/bà 

thu về từ sự đa dạng sinh học của vùng triều ven biển huyện Thạnh Phú, theo 

ông/bà, xin vui lòng cho biết gia đình ông/bà sẵn sàng đóng góp bao nhiêu MỖI 

NĂM vào quĩ nhằm bảo tồn đa dạng sinh học của vùng triều ven biển huyện 

Thạnh Phú không?  

 10.000 một năm 

 20.000 một năm 

 50.000 một năm 

 100.000 một năm 

 Số khác, ghi cụ thể:………………. 

Nếu không sẵn sàng đóng góp, xin ông bà cho biết lý do (chọn một trong các 

lý do sau): 

 Gia đình tôi không có tiền để đóng góp 

 Sự đa dạng sinh học tại vùng này không có ý nghĩa gì với gia đình tôi cả 

 Tôi sợ rằng khoản tiền đóng góp của gia đình tôi không được sử dụng đúng 

mục đích 

 Tôi không thích đóng tiền qua quĩ môi trường mà muốn đóng qua hình thức 

khác 

 Bảo tồn đa dạng sinh học là trách nhiệm riêng của chính quyền địa phương 

 Ai hưởng giá trị thì người đó đóng 

 

PHẦN II. THÔNG TIN CHUNG  

1. Giới tính của ông/bà:    Nam   Nữ 

2. Trình độ học vấn của ông/bà: 

 Tiểu học (cấp 1)                                     Phổ thông cơ sở (cấp 2) 

 Phổ thông trung học (cấp 3)                    Đại học/cao đẳng   

 Trên đại học 

3. Số người sinh sống trong gia đình ông/bà:_______________________ 

4. Thu nhập ước tính hàng năm của gia đình ông/bà thuộc khoảng nào sau đây: 

 Dưới 5 triệu đồng 

 Từ 5 triệu tới 10 triệu đồng 

 Từ 30 triệu tới 50 triệu đồng 

 Từ 50 triệu tới 100 triệu đồng 
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 Từ 10 triệu tới 20 triệu 

đồng 

 Từ 20 triệu tới 30 triệu 

đồng 

 Từ 100 triệu tới 200 triệu 

đồng 

 Từ 200 tới 300 triệu đồng 

5. Ông/bà có tham gia đánh bắt trong Rừng ngập mặn không? 

 Có 

 Không 

6. Ông/bà có đất canh tác (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản) không? 

 Có 

 Không 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG/BÀ!  
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Phụ lục 2: Mẫu Phiếu 2 

PHIẾU ĐIỀU TRA DU KHÁCH THAM QUAN TẠI 

KHU VỰC VÙNG TRIỀU  

VEN BIỂN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE 

 

 

 
Chúng tôi đang thực hiện một nghiên cứu về giá trị du lịch/ giải trí của khu vực 

ven biển, RNM Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Mong ông/ bà giúp đỡ thông qua việc 

bỏ một chút thời gian để trả lời một số câu hỏi ở phần sau. Thông tin do ông/bà 

cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ được phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa 

học. Xin chân thành cảm ơn! 

Ngày phỏng vấn:  

  THÔNG TIN VỀ DU LỊCH 

1. Ông bà đến từ tỉnh/thành phố nào? (xin cho biết điểm xuất phát đầu tiên 

của ông/bà khi bắt đầu chuyến đi) 

      Tỉnh/thành phố:  

 

2. Ông bà đã đến du lịch tại khu vực ven biển, RNM Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

bao nhiêu lần, bao gồm cả lần này? 

 

 

3. Có bao nhiêu người trong nhóm của ông(bà) đến khu vực ven biển, RNM 

Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre lần này? 

  

 

4. Ông/bà ở lại khu vực ven biển, RNM Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre bao nhiêu 

ngày? 

 

5. Nếu ở lại qua đêm, xin ông/bà cho biết là đã/sẽ ở đâu? 
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 Nhà khách tại khu vực ven biển, RNM Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

 Khách sạn/nhà trọ gần khu vực ven biển, RNM Thạnh Phú, tỉnh Bến 

Tre 

 Nhà bạn bè, người thân ở gần 

 Nơi khác:  

6. Xin ông/bà cho biết mục đích chính khi đến khu vực ven biển, RNM Thạnh 

Phú, tỉnh Bến Tre là gì? 

 Đi nghỉ ngơi, thư giãn, du lịch 

 Đi làm việc 

 Học tập, nghiên cứu 

 Lý do khác 

7. Từ nơi ông/bà sinh sống làm việc, ông/bà đã sử dụng phương tiện gì để tới 

khu vực ven biển, RNM Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

 Đi xe buýt đến Thạnh Phú 

 Thuê xe ô tô đi từ tỉnh/thành phố của tôi đến khu vực ven biển, RNM 

Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

 Đi từ tỉnh/thành phố của tôi tới TPHCM bằng máy bay rồi thuê xe 

đến khu vực ven biển, RNM Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre  

 Đi từ tỉnh/thành phố của tôi tới TPHCM bằng tàu hoả rồi thuê xe đến 

khu vực ven biển, RNM Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

 Đi từ tỉnh/thành phố của tôi tới khu vực ven biển, RNM Thạnh Phú, 

tỉnh Bến Tre bằng ô tô  

 Đi ô tô theo tour du lịch đến khu vực ven biển, RNM Thạnh Phú, 

tỉnh Bến Tre 

 Tự lái ô tô/xe máy từ nơi sinh sống/làm việc tới tham quan khu vực 

ven biển, RNM Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre 

 Cách khác  

8. Trước khi hoặc sau khi đi tham quan khu vực ven biển, RNM Thạnh Phú, 

tỉnh Bến Tre, ông/bà có đi tham quan/du lịch tại những địa điểm nào khác 

trên địa bàn tỉnh nữa không? 

 Có (xin vui lòng liệt kê): 

 Không    

9. Những hoạt động nào được ông bà tham gia khi khi du lịch tại khu vực ven 

biển, RNM Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (xin vui lòng lựa chọn một hoặc nhiều 

hoạt động sau)? 

 Xem sân chim 

 Thăm đảo khỉ 

 Ngắm cảnh, thư giãn 

 Thăm quan rừng ngập mặn Thạnh Phú 

 Hoạt động khác:   

10. Xin ông/bà vui lòng cho biết chi phí (ước tính) khi đi tham quan cả đợt tại 

khu vực ven biển, RNM Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre? 

 Chi phí đi lại cả đợt (theo tour) 
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 Phí vào thăm quan (vào cửa) tại RNM TP 

 Chi phí cho khách sạn/nhà trọ/nơi ở  

 Chi phí ăn uống tại thời gian ở RNM TP 

 Chi phí thuê canô đi tham quan tại RNM TP 

 Chi phí mua sắm đồ lưu niệm/quà cáp:   

 Chi phí khác:  

    

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

11. Giới tính  

 Nam  Nữ 

12. Xin ông/bà vui lòng cho biết tuổi của mình?   

13. Trình độ học vấn của ông/bà: 

 Tiểu học (cấp 1) 

 Phổ thông cơ sở (cấp 2) 

 Phổ thông trung học (cấp 3) 

 Đại học/Cao đẳng 

 Trên đại học 

14. Tình trạng hôn nhân của ông/bà 

 Có gia đình  Chưa có gia đình 

15. Xin ông bà vui lòng cho biết thu nhập ước tính hàng THÁNG của mình 

nằm trong khoảng nào sau đây? 

 Dưới 1 triệu đồng 

 Từ 1 triệu tới 2 triệu đồng 

 Từ 2 triệu tới 3 triệu đồng 

 Từ 3 triệu tới 5 triệu đồng 

 Từ 5 triệu tới 10 triệu đồng 

 Từ 10 triệu đến 15 triệu đồng 

 Từ 15 đến 20 triệu đồng 

 Từ 20 đến 30 triệu đồng 

 Từ 30 đến 40 triệu đồng 

 Trên 40 triệu đồng 

 

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN ÔNG/ BÀ!
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Phụ lục 3: Mẫu phiếu 3 

PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT VÙNG TRIỀU VEN BIỂN 

HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ 

“Nghiên cứu, đánh giá giá trị sử dụng trực tiếp của hệ sinh thái vùng triều ven biển 

tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre” 

(RỪNG NGẬP MẶN SÁT VEN BIỂN, BÃI BỒI VÀ VÙNG TRIỀU SÂU 6M NƯỚC KHI TRIỀU KIỆT) 

Người phỏng vấn ..............................................Điện thoại..........................  

1. Họ và tên: ..................................................Nam/Nữ .........    Tuổi:........Địa chỉ:..........................................................  

2. Phương tiện đánh bắt, chi phí đánh bắt:  

Loại phương 

tiện  

Địa điểm đánh 

bắt 

Kích cỡ 

mắt 

lưới 

Độ dài 

lưới 

(m) 

Mùa/Tháng 

đánh bắt  

Giá mua  Mô tả số nhân công, chi 

phí cho 1 chuyến đánh bắt 

Mô tả chi phí tu 

sửa, thay thế 

(tháng, năm) 
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Nhận xét  khác: 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

3. Số giờ đánh bắt mỗi ngày ……………..…..… từ ……..……….đến............................... Số ngày đánh bắt trong tháng: 

a) trung bình .................. b) nhiều nhất (tháng nào) ..................................................... c) ít nhất (tháng nào) .........................  

4. Số người đánh bắt cùng (mô tả sự hợp tác): ................................................... .................................................... 

5. Sản lượng, thu nhập từ đánh bắt (ghi rõ khối lượng đánh bắt được là theo ngày, tuần, tháng hay con nước, vv)  

Loài Mùa 

đánh bắt 

Nơi đánh bắt  Khu vực đánh 

bắt được nhiều 

nhất 

Phân 

loại kích 

cỡ 

Khối 

lượng 

đánh bắt 

(kg) 

Giá 

bán 

TB 

Giá 

bán 

max/

mùa 

Giá 

bán 

min/

mùa 
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Nhận xét của Ông/Bà về khu vực đánh bắt được nhiều nhất. Ông/Bà hãy mô tả cụ thể địa bàn (ví dụ lấy các cửa, kênh rạch, 

ấp, xã, huyện,… làm mốc ranh giới), khoảng cách (km) dọc theo ven biển, khoảng cách từ bờ ra phía biển (km)  

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

..................................................................- Ông/Bà bán ở đâu (thu mua tại nhà hay mang đi bán): 

....................................................... bán cho người ở địa phương, hay nơi khác (cụ thể): 

........................................................................................................................................................................................................

................................. 

6. Ông/Bà có thấy có sự thay đổi gì về nguồn lợi thuỷ sản ở vùng rừng ngập mặn, bãi bồi, biển ven bờ và các loài thường 

đánh bắt (số lượng, kích cỡ, giá bán) trong thời gian qua ở khu vực Ông/Bà thường đánh bắt? Nguyên nhân? 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

7. Ông/Bà nghĩ gì về nguồn lợi thuỷ sản ở vùng rừng ngập mặn, bãi bồi, biển ven bờ và các loài thường đánh bắt (số 

lượng, kích cỡ, giá bán) trong thời gian tới ở khu vực Ông/Bà thường đánh bắt? Nguyên nhân?  

........................................................................................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

8. Thu nhập của gia đình Ông/Bà: Tổng thu nhập: .........................................Từ đánh bắt thuỷ sản:................................ 

Từ nuôi thuỷ sản:………............... .................Mô tả các khoản thu, sinh kế khác (ngoài nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản): 

............................................................. .......................................................................... ..................................... 

9. Ông/Bà có được hỗ trợ vay vốn cho đánh bắt thuỷ sản không (nguồn vay, lý do vay, số tiền, lãi suất, thời hạn):  

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

10. Ông/Bà có nhận xét gì về môi trường và nguồn lợi thuỷ sản vùng rừng ngập mặn, bãi bồi, biển ven bờ ở khu vực 

ông bà hay đi đánh bắt? Nguyên nhân?  

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

11. Nhận xét khác: 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................

.................................Xin trân trọng cảm ơn!



 

a 

 

 


